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LỜI NÓI ĐẦU

Sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại khi xảy ra sẽ gây ra những tác động rất lớn đối với con người, hệ sinh thái và tài sản. Chính vì vậy, việc phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất là hoạt động cần được chú trọng trong các quá trình hoạt động hóa chất. Việc phòng ngừa và ứng phó được thực hiện tốt sẽ góp phần đáng kể trong việc giảm thiểu tác động của các hóa chất nguy hại, giảm được thiệt hại về sức khỏe, môi trường và kinh tế của cả cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cộng đồng xung quanh.

Qua kinh nghiệm ứng phó các sự cố môi trường do hoạt động hóa chất cho thấy khả năng giảm thiệt hại khi sự cố xảy ra phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động ứng phó tại chỗ bao gồm hoạt động ứng phó của cơ sở nơi xảy ra sự cố, của chính quyền khu vực và cộng đồng địa phương xung quanh nơi chịu ảnh hưởng của sự cố. Để có thể chủ động và nâng cao hiệu quả tối đa trong ứng phó khi sự cố xảy ra và để giảm thiểu các tác động do sự cố có thể gây ra đối với con người, môi trường và tài sản, nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế đã khuyến cáo hoặc đưa ra các quy định bắt buộc các cơ sở có nguy cơ gây sự cố môi trường do hóa chất nguy hại và chính quyền địa phương cần phải có các biện pháp phòng ngừa phù hợp, cần xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất hoặc kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. 

Để chủ động xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại, Hướng dẫn kỹ thuật này sẽ đưa ra các nội dung cơ bản nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại. Hướng dẫn kỹ thuật được biên soạn bởi Tổng cục Môi trường và một số chuyên gia tại Trung tâm An toàn hóa chất và Bảo vệ môi trường và Viện khoa học thủy văn và môi trường. Trong quá trình xây dựng và biên soạn, Hướng dẫn kỹ thuật không tránh khỏi thiếu sót, ban biên soạn kính mong nhận được góp ý của ban đọc để hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật. Các ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: Phòng B308, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng./.
PHẦN I

GIỚI THIỆU CHUNG

I.1. Mục đích

Mục đích của Hướng dẫn kỹ thuật này là hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của sự cố tới sức khỏe con người và môi trường.

Đồng thời, Hướng dẫn này là tài liệu kỹ thuật tham khảo trong việc tính toán, xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và xử lý môi trường sau sự cố liên quan đến hóa chất nguy hại.
I.2. Đối tượng của Hướng dẫn kỹ thuật

Hướng dẫn kỹ thuật này được áp dụng cho các hoạt động phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường liên quan đến hóa chất với các đối tượng chính gồm: 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có rủi ro phát thải hóa chất nguy hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường và tài sản;

- Các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp có liên quan;

- Cộng đồng và các tổ chức xã hội (tham gia các hoạt động phòng ngừa,  ứng phó, xử lý hậu quả sự cố).

Các loại hình sự cố đề cập trong Hướng dẫn kỹ thuật gồm:

+ Sự cố phát thải hóa chất nguy hại gây hỏa hoạn;

+ Sự cố phát thải hóa chất nguy hại (trừ các loại hóa chất chứa phóng xạ) gây độc hoặc tích lũy sinh học đối với con người và môi trường;

+ Nổ các thiết bị chứa gây phát tán hóa chất nguy hại;

+ Tràn đổ, rò rỉ hóa chất nguy hại từ các thiết bị, khu vực chứa.

I.3. Các thuật ngữ sử dụng trong Hướng dẫn kỹ thuật
Sự cố môi trường do phát thải hóa chất độc hại: Sự cố môi trường là các tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất có hoạt động hóa chất nguy hại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.
Hóa chất nguy hại: là các hóa chất đã được chứng minh là có nguy cơ gây tác động xấu đến sức khỏe con người khi tiếp xúc với hóa chất đó, trên cơ sở khoa học và có đủ độ tin cậy thống kê.

Việc xác định Hóa chất nguy hại được xác định theo danh mục hóa chất và ngưỡng khối lượng quy định hoặc theo các tiêu chí xác định tính chất nguy hại của hóa chất theo thông lệ quốc tế.
Cơ sở: là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với hóa chất nguy hại (lưu trữ, vận chuyển, sản xuất, sử dụng, tái chế, thải bỏ).

Phát thải hóa chất: là việc hóa chất phát tán vào môi trường (không khí, nước mặt, nước ngầm, đất) do quá trình hoạt động công nghiệp, sự cố hóa chất hoặc tác động của con người, tự nhiên.

Chỉ số phản ứng nguy hiểm (RHI): Là chỉ số đánh giá các mối nguy hiểm do cháy, nổ của hóa chất. Chỉ số này sử dụng dữ liệu nhiệt động học của hóa chất khi thực hiện phản ứng phân huỷ.
Nhận diện nguy hiểm: là việc xác định các yếu tố nguy hiểm, các nguy cơ xảy ra sự cố môi trường do phát thải hóa chất.

Chỉ số xác suất xảy ra sự cố: được biểu diễn bằng số thực trong khoảng 0 và 1, bao gồm 2 giá trị biên. Một sự cố không thể xảy ra thì có xác suất là 0, còn một sự cố chắc chắn xẩy ra thì có xác suất là 1.

Số đối chiếu: là chỉ số tương ứng với từng hóa chất hoặc từng nhóm hóa chất có đặc tính hóa học, vật lý tương đồng với nhau và được sử dụng để ước tính xác suất sự cố xảy ra và mức độ tác động.

Chính sách an toàn: là tập hợp các quy định, nội quy của cơ sở nhằm đảm bảo an toàn trong các công đoạn sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

PHẦN II

CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT
Luật Bảo vệ môi trường 2005:

Điều 86. Phòng ngừa sự cố môi trường: 

1. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải có nguy cơ gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây:

a) Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;

b) Lắp đặt, trang bị các thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường;

c) Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường;

d) Tuân thủ quy định về an toàn lao động, thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên;

đ) Có trách nhiệm thực hiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kịp thời biện pháp để loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố khi phát hiện có dấu hiệu sự cố môi trường.

2. Nội dung phòng ngừa sự cố môi trường do thiên tai gây ra bao gồm:

a) Xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo về nguy cơ, diễn biến của các loại hình thiên tai có thể gây sự cố môi trường;

b) Điều tra, thống kê, đánh giá nguy cơ các loại thiên tai có thể xảy ra trong phạm vi cả nước, từng khu vực;

c) Quy hoạch xây dựng các công trình phục vụ mục đích phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại ở những nơi dễ xảy ra sự cố môi trường.

Điều 90. Ứng phó sự cố môi trường

1. Trách nhiệm ứng phó sự cố môi trường được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản và kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi xảy ra sự cố; 

b) Sự cố môi trường xảy ra ở cơ sở, địa phương nào thì người đứng đầu cơ sở, địa phương đó có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để ứng phó sự cố kịp thời;

c) Sự cố môi trường xảy ra trong phạm vi nhiều cơ sở, địa phương thì người đứng đầu các cơ sở, địa phương nơi có sự cố có trách nhiệm cùng phối hợp ứng phó;

d) Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó sự cố của cơ sở, địa phương thì phải khẩn cấp báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời huy động các cơ sở, địa phương khác tham gia ứng phó sự cố môi trường; cơ sở, địa phương được yêu cầu huy động phải thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố môi trường trong phạm vi khả năng của mình.

2. Nhân lực, vật tư, phương tiện được sử dụng để ứng phó sự cố môi trường được bồi hoàn chi phí theo quy định của pháp luật.

3. Việc ứng phó sự cố môi trường đặc biệt nghiêm trọng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

4. Nghĩa vg phó sự cố môi trường đặc biệt nghiêm trọng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.ật.kịp thời huy động các cơ sở, địahác của pháp luật có liên quan.

Điều 91. Xây dựng lực lượng ứng phó sự cố môi trường

1. Nhà nước có trách nhiệm xây dựng lực lượng, trang bị, thiết bị dự báo, cảnh báo về thiên tai, thời tiết, sự cố môi trường.

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm xây dựng năng lực phòng ngừa và ứng phó thiên tai, sự cố môi trường.
Điều 104. Công khai thông tin, dữ liệu về môi trường
Thông tin, dữ liệu (trừ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước) về khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường phải được công khai.
Điều 123. Cơ quan chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường: 
Các tổng công ty nhà nước, tập đoàn kinh tế, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có chất thải nguy hại hoặc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố môi trường phải có bộ phận chuyên môn hoặc cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường.

Điều 127. Xử lý vi phạm
1. Người vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác thì còn phải khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Người vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhtrường nghiêm trọng thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật ho Người vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính.
Luật Hoá chất 2007:

Điều 10. Yêu cầu đối với dự án sản xuất, kinh doanh hóa chất:
Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh hóa chất phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại Chương VI của Luật này.
Điều 12. Yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh hóa chất: 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất phải bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật phù hợp với quy mô hoạt động và đặc tính của hóa chất bao gồm trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác.
Điều 29. Phiếu an toàn hóa chất: 
Phiếu an toàn hóa chất bao gồm các nội dung biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố
Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác: 
Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác có nghĩa vụ xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định.
Điều 36. Phòng ngừa sự cố hóa chất:
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn; định kỳ đào tạo, huấn luyện về an toàn hóa chất cho người lao động.
2. Chủ đầu tư dự án hoạt động hóa chất không thuộc Danh mục quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất. 
3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất bao gồm các nội dung cơ bản sau đây: 
a) Xác định, khoanh vùng và lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất cao;
b) Các biện pháp, trang thiết bị và lực lượng ứng phó tại chỗ;
c) Phương án phối hợp với các lực lượng bên ngoài để ứng phó sự cố hóa chất. 
4. Chủ đầu tư dự án hoạt động hóa chất thuộc Danh mục quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chỉ được đưa dự án vào hoạt động sau khi Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt. Trường hợp mở rộng quy mô, thay đổi phạm vi hoạt động phải sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 37. Trang thiết bị, lực lượng ứng phó sự cố hóa chất

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm xây dựng năng lực ứng phó tại chỗ, có trang thiết bị phù hợp với quy mô và đặc tính của hóa chất. 
2. Lực lượng ứng phó tại chỗ phải được thường xuyên huấn luyện, thực hành các phương án ứng phó sự cố hóa chất. 
3. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy, lực lượng khác và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan có trách nhiệm tăng cường năng lực, trang thiết bị để ứng phó sự cố hóa chất.
Điều 38. Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

1. Căn cứ vào đặc tính nguy hiểm của hóa chất, quy mô sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, Chính phủ ban hành Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
2. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Danh mục quy định tại khoản 1 Điều này trình Chính phủ ban hành.
Điều 39. Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

1. Thông tin về đặc tính, khối lượng, công nghệ sản xuất, sử dụng hóa chất, đặc điểm điều kiện địa lý, dân cư, môi trường nơi có hoạt động hóa chất.
2. Dự báo các nguy cơ gây ra sự cố và kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ sự cố hóa chất.
3. Dự báo tình huống xảy ra sự cố hóa chất và các giải pháp phòng ngừa.
4. Năng lực ứng phó sự cố hóa chất bao gồm trang thiết bị, nhân lực, kế hoạch phối hợp với các lực lượng tại địa phương, kế hoạch sơ tán người, tài sản.
5. Phương án khắc phục hậu quả sự cố hóa chất theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 42. Trách nhiệm phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất thuộc Danh mục quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này phải cung cấp cho Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan phòng cháy, chữa cháy địa phương nội dung quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 39 của Luật này để phối hợp ứng phó khi xảy ra sự cố hóa chất; trường hợp cơ sở hoạt động hóa chất nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thì còn phải cung cấp nội dung nêu trên cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.
2. Khi xảy ra sự cố hóa chất, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất phải áp dụng kịp thời Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và kịp thời thông báo cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cơ quan, đơn vị có liên quan, chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp ứng phó và khắc phục sự cố.
3. Khi xảy ra sự cố hóa chất nghiêm trọng, trách nhiệm phối hợp ứng phó được quy định như sau:
a) Cơ sở hoạt động hóa chất phải kịp thời thực hiện các biện pháp ứng phó quy định tại khoản 2 Điều này; 
b) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi xảy ra sự cố hóa chất có trách nhiệm kịp thời huy động lực lượng tại chỗ và áp dụng các biện pháp cần thiết khác, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để điều động lực lượng thực hiện các biện pháp ứng cứu, sơ tán người, tài sản và báo cáo ngay Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố hóa chất;
d) Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Công thương có trách nhiệm kịp thời phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy sự cố để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố hóa chất;
đ) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chấp hành sự huy động người, tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố hóa chất theo quy định của pháp luật;
e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố phải thông báo ngay cho Ủy ban cứu hộ, cứu nạn quốc gia và các cơ quan hữu quan để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường và an toàn cho cộng đồng: Tổ chức, cá nhân nơi có cơ sở hoạt động hóa chất có quyền tham gia ý kiến về Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư cơ sở sản xuất, cất giữ hóa chất nguy hiểm tại địa phương; Tổ chức, cá nhân nơi có cơ sở hoạt động hóa chất có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan, tổ chức hữu quan khắc phục sự cố hóa chất.
Điều 61. Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động hóa chất
1. Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thực hiện hoạt động bảo hiểm đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hoạt động hóa chất gây ra.

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động hóa chất.

3. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động hóa chất theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quy định bảo hiểm bắt buộc đối với hoạt động hóa chất nguy hiểm, hóa chất độc.

Điều 67. Xử lý vi phạm: Cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố hóa chất thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Các văn bản dưới luật

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo vệ môi trường 

Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Nghị định số 26/2011/NĐ-CP, ngày 08 tháng 4 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP
Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất trong lĩnh vực công nghiệp.
Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm.
PHẦN III

PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI

III.1. Nguyên tắc chung

Hoạt động phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phòng ngừa sự cố:  là nguyên tắc cần được coi là mục tiêu quan trọng của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cần được thực hiện nghiêm túc, bình đẳng đối với tất cả người lao động, nhân viên, lãnh đạo trong cơ sở.

2. Đảm bảo sự tham gia và phối hợp có hiệu quả giữa các bên tham gia trong quá trình phòng ngừa sự cố: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ quan quản lý có liên quan, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư xung quanh khu vực hoạt động của cơ sở cần tham gia phối hợp chặt chẽ trong tất cả các công đoạn trong quá trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. Sự phối hợp giữa các bên tham gia cần dựa trên một cơ chế cởi mở giúp cho cộng đồng tiếp cận và hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm phát huy hiệu quả, không gây ảnh hưởng đến cộng đồng và môi trường.   

3. Đảm bảo vận hành an toàn trong toàn bộ các hoạt động theo vòng đời của hóa chất: Người quản lý cơ sở phải đảm bảo cơ sở vận hành an toàn ở mọi giai đoạn hoạt động của cơ sở, từ khi thiết kế, xây dựng ban đầu, vận hành cho đến khi cơ sở ngừng hoạt động và tháo dỡ. 

4. Kiểm soát rủi ro xảy ra sự cố trong các công đoạn sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất: Quá trình đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro xảy ra sự cố đối với hóa chất sẽ phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản sau: đặc tính và mức độ nguy hiểm của sự cố sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm lượng hóa chất liên quan đến sự cố, cách thức hóa chất bị rò rỉ, các yếu tố ảnh hưởng đến độ độc của hóa chất, sự lây nhiễm và nguy hại của hóa chất trong và sau khi rò rỉ, sự lan truyền và phân tán của hóa chất trong không khí, khả năng bảo vệ và độ nhạy cảm của các đối tượng bị ảnh hưởng. Quá trình đánh giá rủi ro cần tham khảo thêm Hướng dẫn kỹ thuật về đánh giá rủi ro do phát thải hóa chất nguy hại của một số ngành công nghiệp.
III.2. Vai trò và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong Phòng ngừa và Ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại
1. Giai đoạn phòng ngừa sự cố môi trường: 
Là việc xây dựng, phổ biến và chuẩn bị các nội dung trong kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại và áp dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật, công trình, thiết bị để kiểm soát an toàn trong quá trình hoạt động hóa chất. Theo đó, vai trò, trách nhiệm của chủ cơ sở và các cơ quan quản lý được xác định như sau:
a) Chủ cơ sở cần xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tương ứng với các hóa chất nguy hại được sản xuất, sử dụng, lưu trữ  tại cơ sở  và trình lên cơ chính quyền địa phương; định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung kế hoạch sự cố 3 năm 1 lần hoặc khi có thay đổi ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường. 

b) Chính quyền địa phương có trách nhiệm trong phối hợp các cơ sở, các đơn vị chuyên môn (PCCC, Y tế, Cảnh sát môi trường...) để xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường cho khu vực thuộc địa bàn quản lý nhằm bảo vệ cộng đồng, môi trường và tài sản bên ngoài tường rào của cơ sở.

c) Chủ cơ sở cần bảo đảm đầy đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở mình và tiến hành bảo dưỡng định kỳ, bổ sung và thay thế các thiết bị, phương tiện, cơ sở hạ tầng để đảm bảo khả năng sử dụng tốt trong mọi tình huống;

d) Chủ cơ sở cần tổ chức đào tạo, tập huấn về các nội dung trong kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại tới các cán bộ, người lao động trong cơ sở và tổ chức diễn tập theo kế hoạch ít nhất 1 lần trong 1 năm và tổ chức hội thao (nếu có);

e) Cơ sở sản xuất có trách nhiệm công khai thông tin về rủi ro gây sự cố trong quá trình hoạt động tới cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương  và các cơ sở sản xuất khác trong khu vực để phối hợp trong quá trình phòng ngừa và ứng phó sự cố.
2. Giai đoạn ứng phó sự cố môi trường: 
Là việc thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại trong trường hợp xảy ra sự cố. Trong quá trình ứng phó sự cố cơ sở sản xuất và các tổ chức cá nhân có liên quan có vai trò, trách nhiệm như sau:
a) Cơ quan quản lý môi trường các cấp khi tiếp nhận và xác nhận thông tin về sự cố môi trường, cử đoàn công tác xuống ngay hiện trường, làm công tác tham mưu, tư vấn về chuyên môn để giảm thiểu các thiệt hại về môi trường do sự cố gây ra (nếu cơ sở ở xa thì có thể nắm bắt thông tin và tham mưu, tư vấn qua điện thoại với người chỉ huy trực tiếp tại cơ sở nơi xảy ra sự cố).

b) Trong mọi trường hợp sự cố thì người chỉ huy cao là người nhất chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và xử lý sự cố tại hiện trường và điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị, cá nhân hiện có trên địa bàn tham gia ứng cứu.

Trong trường hợp sự cố vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở, người đứng đầu cơ sở phải báo cáo khẩn cấp đến chính quyền hoặc Trưởng Ban chỉ huy  Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn cấp Tỉnh/Thành phố đề nghị hỗ trợ.

Trong trường hợp sự cố vượt quá khả năng ứng phó của các đơn vị trong địa bàn tỉnh/thành phố, Ban chỉ huy  Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn cấp Tỉnh/Thành phố phải báo cáo khẩn cấp tới Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc Phòng... đề nghị hỗ trợ.

c) Các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố cần phải hiểu rõ vai trò, chức năng, quyền hạn và trách nhiệm tương ứng được quy định trong Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; chấp thuận sự điều động của tổ chức ứng phó cấp trên hoặc tổ chức ứng phó khác được ủy quyền theo quy định để đảm bảo hiệu quả của hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố. 
d) Trưởng Ban chỉ huy ứng phó sự cố có trách nhiệm tổ chức việc xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại hiện trường; phân công, giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ huy; chỉ huy, điều động các lực lượng tham gia ứng phó sự cố; bổ nhiệm người chỉ huy tại hiện trường phù hợp với từng tình huống cụ thể; tổng hợp, đánh giá tình hình sự cố để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Người chỉ huy cần lưu ý phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, các cấp trên cơ sở chủ động tại chỗ từ cơ sở, kết hợp ứng cứu nhanh, huy động vật tư, phương tiện, lực lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để cứu người, sơ tán nhân dân, cứu tài sản, bảo vệ môi trường. 
đ) Chỉ huy ứng phó sự cố môi trường các cấp tại hiện trường có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các lực lượng tham gia ứng phó sự cố tại hiện trường; trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo lực lượng ứng phó thực hiện các hành động ứng phó sự cố; can thiệp, giữ vai trò đầu mối tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin tại hiện trường; tuân theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ huy ứng phó sự cố.

e) Lực lượng ứng phó sự cố môi trường ban đầu bao gồm Ban chỉ huy, công an, phòng cháy chữa cháy, y tế, đội ứng phó chuyên trách (nếu có), quân đội, lực lượng ứng phó của cơ sở có trách nhiệm phòng ngừa, ứng phó và khắc phục, theo quy định trong Kế hoạch ứng phó sự cố các cấp.

3. Giai đoạn khắc phục sự cố môi trường:
Là giai đoạn sự cố đã hoàn toàn được kiểm soát và không có khả năng tái phát trở lại. Trong giai đoạn này, các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố có vai trò, trách nhiệm như sau:

a) Sau khi thực hiện quá trình chuyển từ giai đoạn ứng phó khẩn cấp sang giai đoạn khắc phục hậu quả, Cơ quan quản lý môi trường kiểm tra đánh giá lại hiện trạng và mức độ ô nhiễm để tham mưu cho Ban chỉ huy ứng phó sự cố các cấp về việc thực hiện các hành động can thiệp cần thiết để can thiệp nhanh hoặc bỏ các biện pháp can thiệp, hoặc phục hồi môi trường trên cơ sở thực tế;

b) Chỉ huy hiện trường các cấp căn cứ vào tình hình cụ thể và tham mưu của cơ quan quản lý môi trường quyết định việc hủy bỏ các biện pháp hạn chế, can thiệp, phục hồi môi trường;

c) Cơ sở xảy ra sự cố môi trường phải thực hiện tổng hợp các thông tin thiệt hại liên quan đến con người, tài sản và hỗ trợ trong quá trình khắc phục và điều tra sự cố;

d) Trưởng Ban ứng phó, khắc phục sự cố môi trường là người có thẩm quyền công bố các thông tin về việc tiếp tục đưa hoạt động kinh tế xã hội trở lại trạng thái bình thường khi sự công việc khắc phục sự cố môi trường hoàn tất;

III.3 Xây dựng kế hoạch Phòng ngừa, Ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại
III.3.1. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch Phòng ngừa và Ứng phó sự cố môi trường

Là bước đầu tiên trong quá trình xây dựng kế hoạch Phòng ngừa và Ứng phó sự cố môi trường bao gồmviệc chuẩn bị các thông tin, số liệu cần thiết để xây dựng kế hoạch Phòng ngừa và Ứng phó sự cố môi trường.

Khi chuẩn bị kế hoạch, cơ sở cần tập trung vào những nội dung sau:

- Xác định và lập danh mục các cơ quan chuyên trách trong khu vực như cứu hỏa, công an, quân đội, bệnh viện hoặc cơ sở y tế;

- Xác định các mối nguy hiểm có thể gây ra sự cố trong khu vực cơ sở sản xuất (bao gồm chủng loại, khối lượng hóa chất nguy hiểm, các quá trình sản xuất; các phương tiện, thiết bị có nguy cơ gây ra sự cố);

- Kiểm tra, đối chiếunội dung của các kế hoạch đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất (Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch vận hành sản xuất; Kế hoạch ứng phó khẩn cấp...) và kế hoạch Phòng ngừa và Ứng phó sự cố môi trường cần xây dựng, nhằm tránh trùng lắp và tránh mâu thuẫn;

- Xác định, liệt kê các địa điểm, địa chỉ liên lạc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong trường hợp ứng phó sự cố môi trường (như các đơn vị ứng cứu khẩn cấp, cứu hỏa, các điểm sơ tán, cứu thương, phân phát lương thực, liên lạc cộng đồng, liên lạc với đơn vị ứng cứu …). Nếu có thể bổ sung tên và địa chỉ liên lạc của tổ chức, cá nhân có chuyên môn về hóa học, độc học trên địa bàn;

- Xác định, liệt kê các đơn vị ứng phó sự cố chuyên trách trong khu vực hoặc các đơn vị thuộc quản lý của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác trong khu vựcvà các thiết bị chuyên dụng hiện có.

- Liệt kê các thiết bị, dụng cụ, vật liệu ứng phó sự cố hiện có trong cơ sở;

- Xác định, lập bản đồ mạng giao thông trong khu vực nội bộ cơ sở và trong khu vực;

- Thu thập, phân tích các dữ liệu hiện có về khí hậu, địa hình và dân cư tại khu vực cơ sở.

III.3.2 Nội dung Kế hoạch Phòng ngừa Ứng phó sự cố môi trường

III.3.2.1 Các nguyên tắc khi xây dựng Kế hoạch Phòng ngừa Ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất
Việc xây dựng Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường nhằm giúp cơ sở và cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương tăng cường tính chủ động và thực hiện các thao tác, công đoạn chính xác và phối hợp hiệu quả trong việc ứng phó sự cố khi sảy ra. Việc xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể đến từng công đoạn sẽ hỗ trợ công tác ứng phó sự cố một cách hiệu quả và an toàn. Vì vậy trong quá trình xây dựng Kế hoạch cần thực hiện theo một số nguyên tắc sau:
1. Nội dung của Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường cần quy định rõ chức năng, quyền hạn cho các lực lượng, cá nhân tham gia phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường của cơ sở cần phải được cập nhật thường xuyên để phù hợp với những thay đổi của cơ sở và phải thông báo cho cơ quan quản lý môi trường và chính quyền địa phương biết.
3. Khi lập kế hoạch Phòng ngừa Ứng phó sự cố môi trường cần xây dựng Kịch bản xấu nhất có thể xảy ra và xác định được các thiết bị, công đoạn sản xuất có rủi ro gây sự cố cũng như các khu vực địa lý có thể phải chịu ảnh hưởng khi sự cố xảy ra. Ở từng khu vực này cần xác định rõ vị trí các khu dân cư có khả năng bị ảnh hưởng trực tiếp do sự cố và gián tiếp trong quá trình sự cố gây ô nhiễm môi trường (không khí, nước mặt, nước ngầm).

4. Việc xác định các khu vực bị ảnh hưởng cần được dựa trên bản chất của các chất nguy hại phát thải, các điều kiện thời tiết, các điều kiện sản xuất ảnh hưởng tới khối lượng, tốc độ hóa chất phát thải, các thiết bị, hệ thống giảm thiểu phát thải hóa chất.
5. Kế hoạch Phòng ngừa và Ứng phó sự cố môi trường cần đưa ra các hướng dẫn cần thiết cho phép phản ứng linh hoạt với các tình huống có thể xảy ra (từ những sự cố nhỏ nhất với tới những kịch bản xấu nhất).

6. Trong quá trình lập kế hoạch Phòng ngừa và Ứng phó sự cố môi trường, cần có một đánh giá hiện trạng các kỹ năng, trang thiết bị và các nguồn lực ứng phó khác hiện có dựa trên cơ sở những kịch bản sự cố có thể xảy ra, kể cả các kịch bản xấu nhất. Những đánh giá này sẽ giúp cơ sở biết được những kỹ năng, thiết bị và các nguồn lực cần thiết cần bổ sung.

7. Tất cả các bên có trách nhiệm phải đảm bảo là các nguồn nhân lực, thiết bị (kể cả thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị bảo hộ cá nhân), tài chính và các nguồn lực cần thiết khác luôn sẵn sàng để triển khai ngay trong trường hợp sự cố sắp xảy ra, hoặc khi xảy ra. Trong những trường hợp cần thiết, có thể đề nghị, kêu gọi chính quyền các cấp, cơ sở lân cận, cộng đồng ... hỗ trợ, cung cấp các trang thiết bị cần thiết (đặc biệt là những trang thiết bị chuyên dụng, giá trị cao).

8. Trong quá trình lập kế hoạch Phòng ngừa, Ứng phó sự cố cần xây dựng những cách thức được sử dụng để thông báo cho cộng đồng và người tham gia ứng phó sự cố về những việc cần làm trong trường hợp sự cố xảy ra. Hệ thống cảnh báo khẩn cấp phải được xây dựng và triển khai để cảnh báo cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng khi sự cố xảy ra.

9. Trong kế hoạch Phòng ngừa, Ứng phó sự cố cần phải tính đến các hệ thống thiết bị, nguồn lực dự phòng. Ví dụ, cần có sẵn đường dây thông tin liên lạc thay thế, cần chỉ định sẵn người thay thế cho cán bộ chủ chốt, các nguồn trang thiết bị có thể huy động khi cần thiết,... 

10. Quá trình lập kế hoạch Phòng ngừa, Ứng phó sự cố môi trường cần phải có nội dung đánh giá hậu quả môi trường do sự cố gây ra cũng như hậu quả của sự cố tác động lên sức khỏe con người, và cần phải xác định các hành động cần triển khai để ngăn ngừa, chuẩn bị và ứng phó sự cố cho phù hợp.Việc lập kế hoạch Ứng phó sự cố môi trường cần hướng đến mục đích tránh gây ô nhiễm lên các thành phần môi trường như gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm và đất khi có sự cố xảy ra.

III.3.2.2.Các bước xây dựng các nội dung Phòng ngừa sự cố môi trường

Các bước trong việc xây dựng các nội dung Phòng ngừa sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại bao gồm các bước sau:


Bước 1: Nhận diện hóa chất nguy hại và các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố và ước tính phạm vi ảnh hưởng của sự cố

Việc nhận diện hóa chất nguy hại và các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố nhằm ước tính xác xuất xảy ra sự cố do các nguyên nhân bắt nguồn từ các loại hóa chất nguy hại hoặc các vị trí nguy hiểm trong các công đoạn sản xuất. Mỗi loại hóa chất nguy hại hoặc một vị trí nguy hiểm được gắn một giá trị nhất định được gọi là số đối chiếu (được nghiên cứu, thống kê từ các lịch sử tai nạn), số đối chiếu sau đó sẽ được quy đổi thành các giá trị xác xuất xảy ra sự cố.

Nhận diện loại hóa chất nguy hại tham gia trong các công đoạn sản xuất: Các hóa chất nguy hại cần phải xây dựng Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố được xác định theo Danh mục các hóa chất nguy hại (tại Phụ lục 1) với các giá trị số đối chiếu tương ứng từ 1 đến 42. 

Ngoài ra, một số chất nguy hại ngoài Danh mục tại Phụ lục 1 là các chất dạng khí với đặc tính độc và dễ cháy có thể được xem xét đến khả năng xảy ra sự cố trong quá trình sản xuất công nghiệp bao gồm:

	Số đối chiếu
	Nhóm hóa chất
	Phát thải từ ngành công nghiệp

	43
	Khí độc dễ cháy
	Từ sản xuất thuốc Bảo vệ thực vật

	44
	
	Từ sản xuất phân bón (có sử dụng Nitrogen)

	45
	
	Từ sản xuất axit H2SO4

	46
	
	Từ sản xuất nhựa (có sử dụng Clo)


Nhận diện các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố trong các công đoạn sản xuất:

Các loại hình hoạt động công nghiệp được xem xét trong xác định nguy cơ xảy ra sự cố chủ yếu là những loại hình hoạt động có sự tham gia của các hóa chất nguy hại, bao gồm:

· Các quá trình lưu chứa hay vận chuyển hoá chất (bao gồm vận chuyển bằng các thiết bị vận chuyển cơ giới, đường ống trong cơ sở sản xuất).

· Các quá trình hóa học liên quan đến hoá chất (sản xuất, phản ứng).

· Các quá trình vật lý trong sản xuất nhưng sử dụng hoá chất làm tác nhân, thí dụ như quá trình làm lạnh, gia nhiệt, tăng áp, giảm áp,...

· Các công đoạnsản xuấtphát thải hoá chất có tính độc hay tính nguy hiểm (cháy, nổ) cao.

· Các khu vực có sự tham gia của các hoạt động vận chuyển thí dụ như kho bãi, khu vực trung chuyển, lưu trữ tạm thời,...

Từ các số đối chiếu của các loại hóa chất được xác định tại Phụ lục 1, các hóa chất nguy hại được chia nhóm theo mức độ nguy hại và các hoạt động công nghiệp trong quá trình sử dụng tại Phụ lục 2.

Từ các số đối chiếu của các hóa chất nguy hại được tra tại Phụ lục 2, với khối lượng tương ứng lớn nhất trong một quá trình công nghệ tại một thời điểm, tiếp tục tra Bảng ... để xác định mức tác động của hóa chất nguy hại.

Mức độ tác động của các sự cố tương ứng với các số đối chiếu từ 1 đến 46 được chia thành các mức A, B, C, D, E, F, G, H theo cự ly của tác động khi xảy ra sự cố và I, II, III theo diện tích của tác động.
Bảng thống kê mức tác động của các đối tượng có tiềm năng gây nguy hiểm

	Số

Đối chiếu
	Lượng (tấn)

	
	0.2 - 1
	1-5
	5-10
	10-50
	50-200
	200-1000
	1000-5000
	5000-10000
	>10000

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	AI
	BI
	BI
	CI

	2a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	-
	-
	AI
	BI
	CI
	D II
	X
	X

	4
	-
	-
	-
	-
	-
	B I
	C II
	CII
	D II

	5a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	-
	-
	-
	B II
	CII
	D II
	E II
	X
	X

	7
	-
	AI
	BI
	CI
	DI
	EI
	X
	X
	X

	8a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	-
	B II
	C III
	C III
	DIII
	EIII
	X
	X
	X

	10
	-
	-
	-
	-
	-
	BI
	CII
	CII
	DII

	11
	-
	-
	-
	B II
	CII
	DII
	EII
	X
	X

	12a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	-
	-
	C III
	C II
	CI
	CI
	X
	X
	X

	14
	AI
	BI
	BI
	CI
	CI
	DI
	X
	X
	X

	15
	BIII
	BIII
	CIII
	CI
	CI
	DI
	X
	X
	X

	16
	-
	-
	-
	-
	-
	AII
	AII
	BII
	CIII

	17
	-
	-
	-
	AIII
	AII
	BII
	CII
	CII
	CII

	18
	-
	-
	-
	AIII
	BIII
	DIII
	EIII
	FIII
	FIII

	19
	-
	AII
	CIII
	DIII
	X
	X
	X
	X
	X

	20
	-
	BII
	DIII
	EIII
	FIII
	GIII
	X
	X
	X

	21
	-
	BII
	CIII
	DIII
	EIII
	FIII
	FIII
	X
	X

	22
	-
	-
	AII
	BIII
	CIII
	EIII
	FIII
	GIII
	GIII

	23
	BII
	CII
	DIII
	EIII
	X
	X
	X
	X
	X

	24
	CII
	DII
	EIII
	FIII
	GIII
	GIII
	X
	X
	X

	25
	BII
	CII
	DIII
	EIII
	FIII
	FIII
	GIII
	X
	X

	26
	AII
	BII
	CIII
	EIII
	FIII
	GIII
	GIII
	HIII
	HIII

	27
	CII
	DIII
	EIII
	FIII
	X
	X
	X
	X
	X

	28
	DIII
	EIII
	FIII
	GIII
	H III
	HIII
	X
	X
	X

	29
	CIII
	DIII
	EIII
	FIII
	GIII
	HIII
	HIII
	X
	X

	30
	AII
	BII
	BII
	CIII
	CII
	DIII
	DIII
	DIII
	EIII

	31
	BII
	CII
	CII
	DIII
	EIII
	FIII
	FIII
	GIII
	HIII

	32
	CII
	DIII
	EIII
	EIII
	FIII
	GIII
	GIII
	X
	X

	33
	DIII
	EIII
	FIII
	GIII
	GIII
	HIII
	X
	X
	X

	34
	EIII
	FIII
	GIII
	HIII
	HIII
	X
	X
	X
	X

	35
	-
	-
	-
	AII
	AII
	BII
	BII
	CII
	DIII

	36
	-
	AII
	BII
	CII
	DIII
	DIII
	EIII
	FIII
	GIII

	37
	BII
	CII
	DIII
	EIII
	EIII
	FIII
	FIII
	GIII
	HIII

	38
	DIII
	EIII
	FIII
	FIII
	GIII
	GIII
	X
	X
	X

	39
	EIII
	FIII
	GIII
	HIII
	HIII
	X
	X
	X
	X

	40a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	41a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	42a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	43
	-
	-
	-
	BII
	DIII
	EIII
	EIII
	X
	X

	44
	-
	AII
	AII
	CIII
	EIII
	FIII
	FIII
	X
	X

	45
	-
	-
	AII
	BII
	CIII
	DIII
	DIII
	X
	X

	46
	-
	-
	-
	AII
	CIII
	DIII
	DIII
	X
	X


Trong bảng này ký hiệu X tương ứng với loại hợp chất và lượng không tồn tại trong thực tế. Các số đối chiếu có ký hiệu “a” , thí dụ (2a) tương ứng với bảng dưới đây về mức tác động của sự cố do đường ống:

Mức tác động của sự cố đường ống dẫn nguyên liệu có tiềm năng gây nguy hiểm
	Số đối chiếu
	Loại hợp chất
	Tính chất
	Đường kính ống lớn nhất (m)
	Mức tác động

	2
	Chất lỏng dễ cháy
	Áp suất hơi ở

20°C <0,3 bar
	>0,2
	A I

	5
	
	Áp suất hơi ở

20°C >0,3 bar
	0,2-0,4
	A I

	
	
	
	>0,4
	B II

	8
	Khí cháy
	Hoá lỏng dưới áp suất
	<0,1
	C I

	
	
	
	0,1-0,2
	D I

	
	
	
	>0,2
	E l

	12
	
	Nén
	0,2-1
	A I

	
	
	
	>1
	B I

	40
	Khí độc
	Độc tính trung bình
	<0,1
	E III

	
	
	
	0,1-0,2
	F III

	41
	
	Độc tính cao
	<0,1
	F III

	
	
	
	0,1-0,2
	G III

	42
	
	áp suất > 25 bar,

độc tính cao
	<0,02
	D III

	
	
	
	0,02-0,04
	E III

	
	
	
	0,04-0,1
	F III


Từ các mức tác động sau khi xác định được đối chiếu với Bảng sau để xác định phạm vi tác động khi sự cố xảy ra:

	Cự ly tác động tính từ tâm sự cố

(m)
	Diện tích tác động (ha)

	
	I
	II
	III

	A
	0-25
	0,2
	0,1
	0,02

	B
	25-50
	0,8
	0,4
	0,1

	C
	50-100
	3
	1,5
	0,3

	D
	100-200
	12
	6
	1

	E
	200-500
	80
	40
	8

	F
	500-1000
	-
	-
	30

	G
	1000-3000
	-
	-
	300

	H
	3000-10000
	-
	-
	1000


Bước 2: Xác định xác suất xảy ra sự cố tại các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố:

Việc xác định xác xuất xảy ra sự cố nhằm xác định vị trí có nguy cơ cao trong quy trình sản xuất có khả năng xảy ra sự cố để từ đó có thể tập trung các nguồn lực (nhân lực, phương tiện, thiết bị, biện pháp quản lý an toàn) tại những vị trí đó.

Quy trình cơ bản và đơn giản nhất để xác định xác suất xảy ra sự cố “N” được tính toán như sau:

N = Nt + nl + nf + n0
Trong đó: 

Nt: là chỉ số xác xuất sự cố xảy ra đối với hóa chất trong các quá trình sản xuất được tra theo bảng sau:

	Hóa chất và số đối chiếu (tham chiếu tại Phụ lục 1)
	Xác xuất xảy ra sự cố (Nt)

	
	Lưu trữ
	Quá trình công nghệ

	Các chất lỏng dễ cháy (1-3)
	8
	7

	Các chất lỏng dễ cháy (4-6)
	7
	6

	Khí dễ cháy (9)
	6
	5

	Khí dễ cháy (9)
	7
	6

	Khí dễ cháy 10,11)
	6
	-

	Khí dễ cháy (13)
	4
	-

	Chất nổ (14,15)
	7
	6

	Chất độc dạng lỏng (16-29)
	5
	4

	Chất khí độc (30-34)
	6
	5

	Chất khí độc (35-39)
	6
	-

	Chất khí độc (42)
	5
	4

	Sản phẩm dễ cháy (43-46)
	3
	-


nl: là hệ số hư hỏng do tần số sử dụng công trình được tra theo bảng sau:

	Tần số sử dụng công trình

(số lần/năm)
	Hệ số hư hỏng do tần số sử dụng

(nl)

	1-10
	+0,5

	10-50
	0

	50-200
	-1

	200-500
	-1,5

	500-20000
	-2


nf : là hệ số an toàn cháy nổ khi sử dụng các thiết bị an toàn cho các chất khí dễ cháy, được tra theo bảng sau:

	Loại khí dễ cháy và số đối chiếu
	Thiết bị an toàn được sử dụng
	Hệ số an toàn do cháy nổ

	Khí dễ cháy (7,13)
	Hệ thống phun nước dập cháy
	+0,5

	Khí dễ cháy (10)
	Bồn chứa 2 lớp
	+1

	Khí dễ cháy (13)
	Tường ngăn lửa
	+1

	
	Hệ thống phun nước dập cháy
	+0,5

	
	5-50 ống dẫn
	+1

	
	50-500 ống dẫn
	0

	
	>500 ống dẫn
	-1


n0: là hệ số kiểm tra an toàn của thiết bị được tra theo bảng sau:

	Tần xuất kiểm tra an toàn thiết bị
	Hệ số kiểm tra an toàn của thiết bị

	Kiểm tra thiết bị liên tục
	+0,5

	Kiểm tra định kỳ thiết bị
	0

	Kiểm tra không thường xuyên thiết bị
	-0,5

	Kiểm tra bất thường thiết bị
	-1

	Không kiểm tra thiết bị
	-1,5


Khi tính được xác xuất “N” xảy ra sự cố trong một quy trình công nghệ, đối chiếu giá trị “N” theo bảng sau để tra số lần xảy ra xác xuất xảy ra sự cố theo năm:

	N
	P
	N
	P
	N
	P

	0
	1.100
	5
	1.10-5
	10
	1.10-10

	0.5
	3.10-1
	5.5
	3.10-6
	10.5
	3.10-11

	1
	1.10-1
	6
	1.10-6
	11
	1.10-11

	1.5
	3.10-2
	6.5
	3.10-7
	11.5
	3.10-12

	2
	1.10-2
	7
	1.10-7
	12
	1.10-12

	2.5
	3.10-3
	7.5
	3.10-8
	12.5
	3.10-13

	3
	1.10-3
	8
	1.10-8
	13
	1.10-13

	3.5
	3.10-4
	8.5
	3.10-9
	13.5
	3.10-14

	4
	1.10-4
	9
	1.10-9
	14
	1.10-14

	4.5
	3.10-5
	9.5
	3.10-10
	14.5
	3.10-15


Nếu chỉ số xác suất càng nhỏ thì tần suất của sự kiện hay sự cố tai nạn càng lớn, thí dụ nếu N = 0 có nghĩa là P = 1, tức là trung bình một năm sự cố xảy ra một lần; còn nếu N = 14, tức là P =10-15, có nghĩa là hầu như sự cố không thể xảy ra (hay nói cách khác trung bình khoảng 1015 năm sự cố mới xảy ra một lần.

Bước 3: Đánh giá rủi ro do phát thải hóa chất ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường ngoài phạm vi của cơ sở do sự cố gây ra

Là việc đánh giá khả năng ảnh hưởng (bị thương, bị mắc bệnh hoặc bị chết) của hóa chất tác động tới sức khỏe người dân khu vực xung quanh cơ sở và khả năng tổn thương của môi trường khi xảy ra sự cố. Khả năng này có thể được thể hiện một cách định tính (cao, trung bình, thấp, hoặc không ảnh hưởng dựa trên giá trị tới hạn tiếp nhận của đối tượng ảnh hưởng) hoặc định lượng bởi các giá trị có thể đo lường hay mô hình hoá qua tính toán lý thuyết, xác định thực nghiệm hay thống kê theo lịch sử.

Chi tiết về quá trình đánh giá rủi ro tham khảo tại Hướng dẫn kỹ thuật về đánh giá rủi ro do phát thải hóa chất nguy hại.

Bước 4: Xây dựng kịch bản xấu nhất 

Kịch bản xấu nhất là kịch bản gây nên các loại sự cố được xây dựng dựa trên khả năng ảnh hưởng tối đa tổng khối lượng các hóa chất trong các quá trình sản xuất (quá trình hóa học, vật lý, lưu chứa, vận chuyển) trong điều kiện môi trường có tác động xấu nhất trong khu vực.

- Khối lượng phát thải trong trường hợp xấu nhất sẽ lớn hơn trong các trường hợp sau:

+ Đối với các hóa chất lưu chứa trong bồn, khối lượng hóa chất phát thải lớn nhất sẽ bằng giới hạn hóa chất có khả năng được chứa trong bồn.

+ Đối với hóa chất trong đường ống, khối lượng hóa chất phát thải lớn nhất bằng giới hạn chứa của đường ống.
- Xác định điều kiện môi trường xấu nhất:

+ Tốc độ gió và các điều kiện khí hậu: được lấy theo dữ liệu khí tượng trung bình trong thời gian 03 năm liên tiếp gần nhất tại khu vực sản xuất hoặc trạm khí tượng của địa phương.

+ Nhiệt độ/độ ẩm xung quanh: được lấy theo giá trị nhiệt độ cao nhất và độ ẩm trung bình trong vòng 03 năm liên tiếp gần nhất tại khu vực sản xuất hoặc trạm khí tượng của địa phương. 
- Khả năng ảnh hưởng tối đa:  

+ Phạm vi ảnh hưởng tối đa: được xác định theo vòng tròn có tâm là điểm phát sinh sự cố và bán kính được tính toán dựa trên khoảng cách phát thải tối đa của khối lượng hóa chất lớn nhất tính từ điểm phát sinh sự cố trong điều kiện môi trường xấu nhất.

+ Các đối tượng chịu ảnh hưởng của sự cố: bao gồm con người, gia súc và vật nuôi, các loại cây trồng có giá trị kinh tế và các thành phần môi trường (không khí, nước mặt, nước ngầm và đất) trong phạm vi ảnh hưởng tối đa của sự cố.

Việc xác định các đối tượng chịu ảnh hưởng được dựa vào các thông tin được cung cấp trên bản đồ địa lý của địa phương hoặc dữ liệu hệ thống thông tin địa lý quốc gia để xác định.

Bước 5: Xây dựng Kế hoạch kiểm soát rủi ro/ Hệ thống quản lý an toàn tại các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố: 

Kế hoạch kiểm soát rủi ro tại các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố là kế hoạch nội bộ của cơ sở nhằm kiểm tra định kỳ và đảm bảo an toàn đối với các công trình, thiết bị tại các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố, bao gồm các nội dung sau:
· Kiểm tra định kỳ và đột xuất các thiết bị tại các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố;
· Tiến hành bảo dưỡng, thay thế định kỳ các thiết bị tại các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố;
· Báo cáo và thống việc kiểm tra, thay thế thiết bị
Xây dựng quy trình vận hành sản xuất an toàn tại các công đoạn sản xuất
Bước 6. Xác định các đối tượng tham gia ứng phó khẩn cấp, thiết lập chức năng nhiệm vụ của người phụ trách và của từng nhóm tham gia.

- Sử dụng thông tin trong việc chuẩn bị kế hoạch Phòng ngừa, Ứng phó sự cố môi trường (mục II.3.1 trong kế hoạch này) lập danh sách những lực lượng tham gia trong các hoạt động Ứng phó sự cố. Xây dựng các nội dung Ứng phó sự cố theo trường hợp kịch bản xấu nhất, xem xét việc bổ sung những bên tham gia (nhân sự, trang thiết bị, kinh nghiệm...) và thiết lập chức năng nhiệm vụ của người phụ trách và từng nhóm tham gia Ứng phó sự cố.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất có các đặc điểm về loại hình, quy mô, địa điểm sản xuất, kinh doanh, sử dụng các loại hóa chất khác nhau nên không có một kế hoạch Phòng ngừa, Ứng phó sự cố áp dụng chung cho tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố được lập cho từng cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng hóa chất nguy hiểm dựa trên những nội dung cơ bản tại Phụ lục 3.

Bước 7. Tổ chức xây dựng lực lượng Ứng phó sự cố 

Lực lượng cần phải tổ chức sao cho đạt được mục đích là bảo vệ con người, tài sản và môi trường một cách hiệu quả nhất. Các nhiệm vụ mà lực lượng này cần thực hiện phải gồm:

· Kiểm soát, khống chế được sự cố và hạn chế không để sự cố lan rộng gây hậu quả nghiêm trọng.
· Bảo vệ an toàn cho các lực lượng ứng phó và bất cứ ai có mặt tại hiện trường.
· Báo động cho mọi người về sự cố và liên lạc với các bên liên quan trong Kế hoạch Phòng ngừa, Ứng phó sự cố
· Truy cập toàn bộ thông tin trong quá trình Phòng ngừa, Ứng phó sự cố
· Kiểm soát toàn bộ hiện trường sự cố.
Cách thức tổ chức lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ này có thể khác nhau tùy thuộc vào quy mô, yêu cầu và khả năng của cơ sở như vào bản chất, quy mô của hoạt động, kiểu sự cố và số lượng nhân viên hiện có. Lực lượng ứng phó sự cố được tổ chức thành một hệ thống với thành phần, chức năng tương ứng như sau: 

· Trung tâm chỉ đạo: nơi họp bàn, thảo luận của Ban chỉ đạo ứng phó sự cố
Ban chỉ đạo: đưa ra các quyết định chiến lược, chiến thuật; đảm bảo cung cấp kịp thời nhân lực, trang thiết bị và phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền khu vực nhằm ứng phó, kiểm soát, khắc phục sự cố.

Đội ứng cứu sự cố khẩn cấp: chịu trách nhiệm và tham gia trực tiếp trong các hoạt động ứng phó, kiểm soát, khắc phục sự cố.Có trách nhiệm đảm bảo thông tin liên lạc, giao thông an toàn, thông suốt trong khu vực sự cố, báo cáo tình hình và thực hiện các chỉ đạo của Ban chỉ đạo. Đội ứng cứu sự cố khẩn cấp bao gồm các đơn vị sau: 

+ Đơn vị phụ trách sản xuất;
+ Đơn vị phụ trách an toàn môi trường;
+ Đơn vị phụ trách công nghệ trong các quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Đơn vị phụ trách an ninh;

+ Đơn vị phụ trách phòng cháy, chữa cháy;

+ Đơn vị phụ trách liên lạc, phối hợp với địa phương, đại diện khu vực dân cư;

+ Đơn vị phụ trách cấp cứu, cứu thương;

Việc bố trí nhân lực và các trang thiết bị ứng phó sự cố được triển khai dựa trên kế hoạch Ứng phó sự cố với kịch bản xấu nhất và các kế hoạch Ứng phó sự cố dự phòng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai công tác Ứng phó sự cố phải dựa trên quyết định của Ban chỉ đạo Ứng phó sự cố.

Bước 8. Chuẩn bị trang thiết bị trong Ứng phó sự cố

Trang thiết bị cần thiết cho phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất thường cần bao gồm:

· Hệ thống liên lạc;
· Hệ thống cảnh báo và thông tin về diến biến sự cố;
· Trang thiết bị ứng phó, khắc phục sự cố, bao gồm: 
+ Phương tiện di chuyển phù hợp với điều kiện hiện trường xảy ra sự cố;

+ Các thiết bị y tế phục vụ sơ cứu tại chỗ và cấp cứu cơ động

+ Vật liệu, thiết bị chống cháy (như bọt chống cháy, cát khô, các hóa chất dập lửa, nguồn nước bổ sung …)

+ Các chất tẩy rửa, trung hòa

Khối lượng thiết bị, vật liệu, hóa chất dự trù cho ứng phó sự cố phải được dự trữ và chuẩn bị sẵn sàng và phù hợp với loại hóa chất cần xử lý và kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. 

· Trang bị nhận dạng (mũ, áo bảo hộ, băng tay…) nhằm phân biệt các đơn vị và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị tham gia ứng phó sự cố.
· Trang thiết bị bảo vệ cá nhân (quần áo bảo hộ, găng tay, mặt nạ phòng độc...) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong quá trình ứng phó sự cố.
· Thiết bị chuyên dùng (ví dụ thiết bị quan trắc gió, phát hiện khí độc, xử lý khí độc, chất độc...)
· Thiết bị hỗ trợ (nguồn cung cấp điện dự phòng, thiết bị chiếu sáng, camera, điện đàm…)
Bước 9. Chuẩn bị hệ thống thông tin được sử dụng cho hoạt động ứng phó sự cố

Các thông tin cần thiết trong việc triển khai hoạt động ứng phó sự cố bao gồm:

· Thông tin về quy trình sản xuất, kinh doanh của cơ sở và các vị trí có nguy cơ phát sinh sự cố
· Thông tin về khối lượng và đặc tínhvật lý, hóa học của các chất nguy hại có thể phát sinh trong sự cố;
· Thông tin về mức gây phơi nhiễm cấp tính của các chất nguy hại khác nhau có thể phát sinh trong sự cố, những tác hại có thể gây ra và các biện pháp sơ cứu ban đầu;
· Thông tin dự báo về số lượng và vị trí của nạn nhân (nếu có) và dự báo mức độ tổn thương (nếu có);
· Thông tin về các cơ sở y tế phối hợp và nguồn lực hiện có, gồm:    

+ Cơ sở y tế (ví dụ, vị trí của các trung tâm chăm sóc sức khỏe, các bệnh viện và trạm xá cùng với các loại phương tiện mà họ có thể cung cấp như số giường bệnh, máy thở cơ khí, cung cấp oxy và thiết bị đặc biệt);


+Nguồn cung cấp dược phẩm;  


+ Nguồn cung cấp các thiết bị, vật liệu khử nhiễm độc, các trang thiết bị phân tích và xử lý 


+ Nhân viên y tế bổ sung bao gồm các chuyên gia; 

· Thông tin liên lạc với các đơn vị phối hợp ứng phó sự cố (lãnh đạo, người quản lý các cơ sở trong khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố; Lãnh đạo cơ quan quản lý tại địa phương; đại diện cộng đồng dân cư; các cơ sở y tế, công an, phòng cháy, chữa cháy, quân đội trong khu vực...).
· Danh sách của các chuyên gia (từ ngành công nghiệp, cơ quan công quyền, vv), người có thể tư vấn về các chất nguy hại cụ thể hoặc nhóm các chất nguy hại. 
Bước 10. Kế hoạch triển khai các biện pháp y tế cần thiết

Các bệnh viện và cơ sở điều trị tại địa phươngvà các khu vực lân cận cần triển khai ngay kế hoạch khẩn cấp của mình ngay khi được thông báo về tình hình và diến biến của sự cố. Kế hoạch khẩn cấp cần huy động tối đa đội ngũ y, bác sỹ và các thiết bị y tế tại cơ sở có thể tham gia và được bố trí thành 2 nhóm: cấp cứu tại hiện trường và cấp cứu tại cơ sở y tế.

Trong giai đoạn ứng phó sự cố, cán bộ y tế phụ trách 2 nhóm cần đảm bảo trao đổi về tình hình cấp cứu tại hiện trường và cơ sở y tế thông qua Ban chỉ đạo ứng phó sự cố để cung cấp và tiếp nhận thông tin về tình trạng, số lượng bệnh nhân và các biện pháp y tế cần thiết và chịu sự điều phối của Ban chỉ đạo ứng phó sự cố.

Đội ngũ y, bác sỹ tham gia vào việc ứng phó sự cố cần được cung cấp các thông tin càng sớm càng tốtvề các hóa chất nguy hại phát sinh trong sự cố, loại hình, quy mô ảnh hưởng của sự cố, số nạn nhân và các loại hình tổn thương (nếu có thể).  

Trong quá trình ứng phó sự cố, cần có sự tham gia của các nhân viên y tế chuyên trách trong việc hỗ trợ tâm lý nhằm giảm nhẹ các phản ứng tâm lý ở giai đoạn đầu cho các nạn nhân và thân nhân của người bị nạn.

Khi sự cố gây chết người, bất kỳ cá nhân nào tiếp xúc với người đã chết cần được kiểm tra và tiến hành các biện pháp khử nhiễm độc theo cấp độ tương ứng để bảo vệ chống lại ô nhiễm có thể từ các chất nguy hại.
Bước 11. Trang thiết bị bảo hộ cá nhân đối với những nhân viên tham gia ứng phó sự cố

Trong trường hợp sự cốgây cháy, nổ, thiết bị bảo hộ cá nhân phải được sử dụng để đảm bảo an toàn cho toàn bộ nhân viên trực tiếp tham gia ứng phó sự cố. Trong mọi tình huống, trang bị bảo hộ phải đảm bảo tình trạng sử dụng tốt, không bị hư hại và làm bằng vật liệu kháng hóa chất và đảm bảo khả năng thao tác của nhân viên.

Hai loại quần áo bảo hộ cần được ưu tiên sử dụng:

- Quần áo bảo hộ hóa học (CPC): bao gồm quần áo, găng tay, ủng , yếm và các thiết bị bảo vệ đầu được cung cấp đầy đủ theo bộ. Quần áo bảo hộ được cung cấp theo 03 mục đích sử dụng:

+ Sử dụng trong các nhiệm vụ cấp độ nhẹ (tiếp xúc với axit loãng và kiềm),

+ Sử dụng trong các nhiệm vụ trung bình (đủ cho hầu hết hóa chất độc), 

+ Sử dụng trong các nhiệm vụ nặng nề (tiếp xúc với hóa chất cực kỳ nguy hại và ăn mòn). 

Trong quá trình sử dụng trang thiết bị bảo hộ, nhân viên ứng phó sự cố cần lưu ý giới hạn thời gian tiếp xúc với hóa chất của các trang thiết bị bảo hộ và việc các hóa chất khác nhau có thể phản ứng với nhau thông qua quá trình tiếp xúc với trang thiết bị bảo hộ dẫn đến làm giảm hoặc mất hiệu quả của trang thiết bị bảo hộ. Có thể xem xét cung cấp trang thiết bị bảo hộ sử dụng một lần để tránh những rủi ro của việc sử dụng.

- Thiết bị bảo vệ hô hấp (RPE): được sử dụng trong môi trường độc hại, thiếu oxy. Thiết bị này có thể được chia thành hai loại: 

+ Thiết bị bảo vệ hô hấp khẩn cấp: có thể được sử dụng trong thời gian ngắn để cho phép nhân viên và người bị nạn thoát khỏi bầu khí quyển độc.

+ Thiết bị thở khép kín (SCBA):được sử dụng trong thời gian dài hơn để bảo vệ nhân viên ứng phó sự cố đi vào khu vực nguy hiểm và độc hại.

Tất cả các trang thiết bị bảo hộ cần được:

+Lưu trữ một cách cẩn thận nhằm ngăn ngừa hư hỏng, hoặc giảm khả năng bảo vệ.

+ Dễ dàng sử dụng và thao tác thuận tiện.

+ Thường xuyên kiểm tra và duy trì tình trạng sử dụng tốt vàbổ sung, thay thế.

+ Phải được khử nhiễm độc trước khi người sử dụng tháo bỏ sau quá trình ứng phó sự cố.

Lựa chọn thích hợp của quần áo bảo hộ là rất quan trọng, và cần được thực hiện bởi nhân viên có trình độ về vệ sinh công nghiệp hoặc nhân viên an toàn. Cần tham khảo các trang bị bảo hộ phòng chống cháy, nổ, chất độc hoặc hóa chất nguy hiểm. Nhân viên tham gia ứng phó sự cố cần được đào tạo về cách sử dụng trang thiết bị bảo hộ. 

Bước 12. Xây dựng quy trình khử nhiễm độc

Khử nhiễm độc phải được thực hiện theo từng cấp độ bởi một đơn vị có chuyên môn về lĩnh vực này. Nếu không chắc chắn trong việc thực hiện các quy trình khử nhiễm độc thì nhân viên ứng phó sự cố có thể bị tổn thương do hít phải hoặc tiếp xúc với hóa chất nguy hại. 

Việc khử nhiễm độc sẽ tạo ra một lượng chất thải nguy hại (các dung môi bị ô nhiễm, hóa chất nguy hại, thiết bị dùng một lần, vv) phải được thu gom và xử lý theo các quy định về xử lý chất thải nguy hại.

Quá trình khử nhiễm độc được phân chia theo 3 cấp độ sau:

Quy trình khử độc cấp độ A
Quy trình cấp độ A đưa ra những phương pháp khử nhiễm hóa chất nguy hại cho nhân viên và các thiết bị bảo hộ khi bị tiếp xúc trực tiếp với hóa chất nguy hại có nồng độ cao và đậm đặc. Quy trình khử độc được tiến hành như sau:

• Ngay sau khi rời khỏi khu vực ảnh hưởng bới sự cố, nhân viên ứng phó sự cố sẽ tới khu vực vệ sinh được chỉ định. Sau đó các nhân viên cần thực hiện công việc làm sạch các thiết bị bảo hộ của họ bằng các phương pháp tẩy rửa hóa chất (sử dụng dung dịch trung hòa, tẩy rửa). Cần cung cấp cho họ những thiết bị phù hợp để tiến hành công việc này tránh tiếp xúc với hóa chất ví dụ như sử dụng bàn chải dài… Quần áo bảo hộ của công nhân khu vực sẽ được làm sạch bằng các dung dịch dưới hình thức phun và bơm.Những nhân viên làm công việc khử độc nên tránh tiếp xúc với nhân viên các khu vực khác đến khi mà họ đã thực hiện các công tác làm sạch.

• Sau khi làm sạch,nhân viên được khử nhiễm độc sẽ rời khỏi khu vực vệ sinh và tới một vị trí được chỉ đinh để tháo bỏ trang bị bảo hộ. Sau khi đã được khử nhiễm độc, nhân viên tiến vào khu vực hỗ trợ hỗ trợ y tế sẽ được đặt tại điểm có khoảng cách ít nhất là 8m theo đầu hướng gió so với trạm cuối cùng trong quy trìnhkhử nhiễm độc.

• Các nhân viên khử nhiễm độc cấp A sẽ tự khử nhiễm cho mình và cho các nhân viên khác trong cùng cấp độ khử nhiễm trước khi tiến vào khu vực hỗ trợ y tế. 

Quy trình khửđộc cấp độ B
Quy trình khử độc cấp độ B được áp dụng đối với những nhân viên tiếp xúc với hóa chất nguy hạiở mức độ trung bình (hóa chất thường ở dưới dạng những vết bắn trên thiết bị bảo hộ của họ). Quy trình khử độc được tiến hành như sau:

Ngay sau khi rời khỏi khu vực ảnh hưởng bởi sự cố, nhân viên ứng phó sự cố sẽ tiến tới khu vực vệ sinh được chỉ định. Khu vực này sẽ được bảo vệ và cách ly bằng các buồng kín sử dụng vật liệu chuyên dụng có khả năng kháng hóa chất hoặc chống ăn mòn. Sau đó các nhân viên cần thực hiện công việc làm sạch các thiết bị bảo hộ của họ bằng các phương pháp tẩy rửa hóa chất (có thể dùng nước hoặc xà phòng). Khi ở trong khu vực khử nhiễm độc, các nhân viênkhông nên cố gắng làm sạch tại các khu vực cơ thể ở trên vùng ngực nhằm tránh nước rửa mang theo hóa chất nguy hại bắn vào mặt. Khi cọ rửa bộ đồ bảo hộ hay làm sạch trang từ phần ngực trở xuống, nhân viên khử nhiễm độc nên sử dụng nước được bơm, phun và sử dụng bàn chải dàiđể tránh tiếp xúc với nước và hóa chất rửa trôi. Tiếp theo bước này, người công nhân khử nhiễm làm sạch thiết bị bảo hộ vùng từ ngực trở lên nếu cần thiếtbằng khăn giấy ướt với dung dịch làm sạch được phun. 

Sau khi được làm sạch ở khu vực đầu tiên, nhân viên được chuyển sang khu vực rửa sạch. Ở khu vực này, nhân viên khử nhiễm độc sẽ cọ rửa sạch triệt để găng tay và ủng của công nhân được khử nhiễm độc bằng nước sạch từ vòi phun và bàn chải dài. Nhân viên được khử nhiễm độc sau đó sẽ được tráng bằng nước sạch từ vòi phun.

Sau khi được làm sạch bởi nhân viên khử nhiễm,nhân viên được khử nhiễm sẽ rời khỏi khu vực vệ sinh và tới một vị trí được chỉ định để tháo bỏ trang bị bảo hộ và tới khu vực hỗ trợ y tế (nếu cần thiết).

Quy trình khử độc cấp độ C
Quy trình khử độc cấp độ C áp dụng các biện pháp khử độc với những trường hợp có ảnh hưởng không đáng kể của hóa chất nguy hại. Quy trình khử độc được tiến hành như sau:

Sau khi rời khỏi khu vực loại trừ, nhân viên nên đặt tất cả trang bị (trừ các trang bị bảo hộ) của họ vào khu vực được quy định. Khu vực này sẽ được bảo vệ và cách ly bằng các buồng kín sử dụng vật liệu chuyên dụng có khả năng kháng hóa chất hoặc chống ăn mòn. Sau đó,họ cần tới khu vực vệ sinh thông thường sử dụng nước sạch và xà phòng. Sau khi đã được làm sạch ở khu vực này, công nhân khu vực sẽ tới khu vực được chỉ định để tháo bỏ trang bị bảo hộ.

Những nhân viên được khử nhiễm độc theo cấp độ này có thể rời khỏi khu vực vệ sinhvà không cần thiết phải tới khu vực hỗ trợ y tế.

Bước 13. Xây dựng Phương án Ứng phó sự cố bổ sung/dự phòng

Trong trường hợp hoạt động ứng phó sự cố vượt các nội dung đã dự báo trong trong kế hoạch Phòng ngừa, Ứng phó sự cố và phải đối mặt với các khó khăn đặc biệt (ví dụ khi lực lượng tham gia ứng phó bị đe dọa gặp rủi ro, thiếu thốn trang thiết bị, nguồn lực, có sự cố mới phát sinh,...) Ban chỉ đạo Ứng phó sự cố tại hiện trường cần thực hiện ngay các nội dung tìm kiếm sự hỗ trợ, và báo cáo các đơn vị Ứng phó sự cố cấp cao hơn về phương án Ứng phó sự cố bổ sung/dự phòng.

Các thông tin trong phương án Ứng phó sự cố bổ sung/dự phòng có thể gồm: 

- Xác địnhchủng loại, khối lượng các hóa chất nguy hạiphát sinh trong sự cố;  

- Đánh giá nhanh phạm vi và mức độ ảnh hưởng của sự cố mới phát sinh;

- Nhu cầu về trang thiết bị, nhân lực và các phương tiện ứng phó sự cố cần thiết bổ sung;

- Những hoạt động đã triển khai và cần bổ sung trong việc ứng phó sự cố;

Trong thời gian bổ sung các trang thiết bị, nhân lực cần thiết, quy trình ứng phó sự cố vẫn được tiếp tục triển khai với sự huy động tối đa các nguồn lực tại chỗ và sự chỉ huy, điều phối của Ban chỉ huy Ứng phó sự cố hiện tại. Sau khi được bổ sung các trang thiết bị, nhân lực cần thiết theo, các nội dung ứng phó sự cố được tiếp tục tiến hành theo quy trình ban đầu dưới sự chỉ đạo, điều phối của Ban chỉ huy ứng phó sự cố.

Bước 14. Kế hoạch nâng cao nhận thức và tập huấn về các nội dung Phòng ngừa, Ứng phó sự cố

Nội dung nâng cao nhận thức

Mọi người, đều cần phải có sự hiểu biết nhất định, tương ứng với mức độ liên quan của mình, đối với các hoạt động của cơ sở. Nhận thức và được thực hành tốt sẽ giúp phòng ngừa các rủi ro có hiệu quả.

Vì mỗi cơ sở có một đặc điểm hoạt động riêng (nguyên liệu, sản phẩm, quy trình sản xuất, quản lý .. khác nhau) nên nội dung cần thông tin, trang bị cho các đối tượng để nâng cao nhận thức cho cộng đồng phải phù hợp với đặc điểm của từng cơ sở.

Nội dung các thông tin và biện pháp này phải thật sự cụ thể, đúng với đặc điểm hoạt động của cơ sở. Thông thường những nội dung chính cần thông tin là:

Qui trình sản xuất, bao gồm các nguyên liệu và sản phẩm;

Tính chất, độc tính của hóa chất tham gia trong quá trình sản xuất;

Các nguy cơ có thế dẫn đến sự cố hóa chất;

Ảnh hưởng của sự cố hóa chất khi xảy ra lên sinh mạng, sức khỏe con người và môi trường;

Các biện pháp và kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất;

Các biện pháp, quy trình sơ cứu ban đầu 

Trách nhiệm, vai trò, nhiệm vụ của các bên trong toàn cộng đồng

Cách thức tiếp cận các bên trong cộng đồng và cách thức cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức

Cách thức chủ yếu để trang bị và nâng cao nhận thức là cung cấp thông tin cho mọi thành viên trong cộng đồng về các mối nguy hiểm có trong các hoạt động công nghiệp trong khu vực và các biện pháp cần làm để giảm thiểu rủi ro từ các nguy cơ này. 

Việc cung cấp thông tin và các biện pháp phòng ngừa có thể thực hiện bằng nhiều phương cách khác nhau như bằng cung cấp tài liệu, tờ rơi; phổ biến, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như TV, radio, loa đài khu vực, qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp giưa cơ sở và người dân … 

Tuy nhiên, cách thức được xem là tốt nhất để nâng cao nhận thức là tổ chức và tạo ra cơ chế tiếp cận phù hợp sao cho lôi kéo được tất cả các bên liên quan tham gia vào quá trình chuẩn bị một kế hoạch chung về phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất. Kế hoạch này không chỉ có các nội dung phòng ngừa ứng phó trong nội bộ cơ sở (trong tường rào) mà bao gồm cả các nội dung kế hoạch cho khu vực xung quanh cơ sở (ngoài tường rào). Chính trong quá trình cùng tham gia chuẩn bị như vậy, nhận thức từ tất cả các bên liên quan sẽ được nâng cao một cách thực chất, góp phần hiệu quả cho hoạt động phòng ngừa rủi ro.  

Yêu cầu về công tác đào tạo trong đảm bảo an toàn hóa chất.

- Trách nhiệm tổ chức đạo tạo chủ yếu thuộc về lãnh đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động hóa chất. 

- Lãnh đạo cơ sở cần triển khai các hoạt động đào tạo cần thiết đối với những người quản lý và lao động, bao gồm cả nhân viên tạm thời và khách đến làm việc. Những nội dung đào tạo bao gồm:  

+ Các vị trí có nguy cơ gây sự cố trong cơ sở;

+ Nhận diện nguy cơ và các biện pháp khắc phục cần thiết;

+ Các quy trình đảm bảo an toàn lao động cơ bản;

+ Các quy trình cấp cứu cơ bản;

+ Các quy trình xử lý hóa chất;

+ Các mối nguy hiểm trong trong quá trình thao tác. 

- Phải duy trì đào tạo thường xuyên, những người lao động, các tổ chức đoàn thể đại diện cho người lao động cần tham gia vào các hoạt động đào tạo như tham gia lớp học, diễn tập và cải tiến chương trình. 

- Các hoạt động đào tạo cần nâng cao nhận thức cho người lao động, góp phần không những ngăn ngừa sự cố mà còn giúp họ ứng phó nhanh chóng, hiệu quả trước những điều bất thường xảy ra trong công việc của mình. Sự thiếu hiểu biết hoặc thông tin không đầy đủ có thể sẽ dẫn đến các hành động sai gây hậu quả không mong muốn.  

- Cần tổ chức đào tạo ngay cho những người vừa mới vào nhận việc để họ có ý thức về an toàn và cần yêu cầu họ phải cam kết thực hiện các quy định về an toàn.  

- Cần thiết kế chương trình đạo tạo sao cho hợp lý để người lao động có được kỹ năng cần thiết đảm đương tốt nhiệm vụ được giao và có đủ hiểu biết để hiểu các hoạt động, thiết bị và các quá trình sản xuất ở nơi mình làm việc.  

- Nên tiến hành đào tạo nhân viên theo nhóm vì đây là cách thức hiệu quả giúp nâng cao ý thức an toàn của người lao động, phát huy các hành vi tích cực và nâng cao khả năng đoán trước các vấn đề tiềm ẩn có thể xảy ra cũng như trù liệu sẵn cách thức giải quyết cho các thành viên.  

- Cần lưu giữ và cập nhật hồ sơ đào tạo an toàn của tất cả mọi người lao động, kể cả của người quản lý, cán bộ kỹ thuật và những người làm công tác an toàn.  

- Cần có đánh giá đều đặn về hiệu quả của công tác đào tạo. Công việc đánh giá này là đặc biệt quan trọng khi có sự chuyển đổi, chẳng hạn như khi nhân viên, kể cả người quản lý và phụ trách công việc, được chuyển sang một đơn vị mới.   

- Chương trình đào tạo cần được sửa đổi khi có những thay đổi về quá trình, quy trình sản xuất và công nghệ được áp dụng tai đơn vị.   

III.3.2.2 Các bước tiến hành Ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại 

Khi sự cố xẩy ra, tùy theo mức độ và phạm vi ảnh hưởng, các bước thực hiện ứng phó sự cố được triển khai theo các cấp độ ưu tiên như sau:


Bước 1: Thông báo về tình hình vị trí và phạm vi sự cố tới người lãnh đạo công tác Phòng ngừa, ứng phó sự cố tại cơ sở

Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố thì người phát hiện sớm nhất ngay lập tức phải cáo báo ngay cho giám đốc và người chịu trách nhiệm cao nhất về an toàn tại cơ sở và báo động toàn đơn vị ứng phó với sự cố bằng hệ thống thông tin khẩn cấp theo Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố đã xây dựng.

Người có trách nhiệm cao nhất hoặc lãnh đạo công tác Phòng ngừa, ứng phó sự cố tại cơ sở phải trực tiếp thông báo với Chính quyền địa phương các cấp (theo hướng dẫn về cấp độ sự cố và mức báo động tại Phụ lục 4). Đồng thời, thông báo tới lực lượng chức năng (Phòng cháy, chữa cháy; Y tế; Công an; Môi trường; Cứu hộ, cứu nạn...) tham gia Ứng phó sự cố sẵn sàng tham gia công tác Ứng phó sự cố theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công trong Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố đã xây dựng.

Trang bị bảo hộ đầy đủ cho công nhân trước khi tiến hành xử lý sự cố. Huy động phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố tại chỗ đã được chuẩn bị vào quá trình thực hiện xử lý sự cố.

Cơ quan Y tế, điện lực, cấp nước, môi trường đô thị, giao thông và các cơ quan hữu quan khác khi nhận được thông báo của người chỉ huy ứng phó sự cố phải nhanh chóng điều động người và phương tiện đến nơi xảy ra cháy để phục vụ công tác Ứng phó sự cố.
Bước 2: Khoanh vùng, cô lập sự cố và đảm bảo an toàn khu vực tránh sự cố dây chuyền


Các bộ phận tham gia ứng phó sự cố tại cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của mình được tập hợp và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của người chỉ huy công tác Ứng phó sự cố. 

Các bộ phận tại cơ sở, theo chức năng nhiệm vụ được giao tiến hành khoanh vùng, và phối hợp với các đơn vị chức năng (công an, dân quân tự vệ) đảm bảo an ninh trong khu vực xử lý sự cố tránh các tác động xấu ảnh hưởng tới công tác ứng phó sự cố.

Bộ phận an toàn thực hiện việc ngắt, ngừng hoạt động các thiết bị, quy trình sản xuất ảnh hưởng tới quá trình ứng phó sự cố nhằm hạn chế, ngăn cản sự cố lan rộng.

Bước 3: Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện cứu hộ, sơ tán người và tài sản


Bộ phận ứng phó sự cố trực tiếp thực hiện công tác ứng cứu người bị nạn và tài sản có giá trị ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của sự cố và thực hiện quá trình khử nhiễm độc theo các bước đã được xây dựng trong Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố.


Sau khi được khử nhiễm độc, người bị bạn cần được nhanh chóng chuyển đến các cơ sở y tế gần nhất để tiến hành cấp cứu và điều trị.

Bước 4: Thực hiện, phối hợp với các đơn vị chức năng trong ứng phó sự cố và khắc phục môi trường sau sự cố


Tùy theo mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố (theo các cấp được mô tả tại Phụ lục 4) bộ phận ứng phó sự cố trực tiếp hoặc phối hợp với đơn vị chuyên trách thực hiện công tác ứng phó sự cố hóa chất theo kế hoạch đã được xây dựng theo sơ đồ sau:

Trách nhiệm phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường  tương ứng với nhóm nguy cơ I, II và III và mức báo động
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Trong trường hợp sự cố có mức độ, quy mô ảnh hưởng vượt ra ngoài kế hoạch Phòng ngừa, Ứng phó sự cố đã xây dựng. Người chỉ huy công tác ứng phó sự cố tại hiện trường phải trực tiếp thông báo về tình hình sự cố và yêu cầu hỗ trợ tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban quốc gia tìm kiếm, cứu nạn.

III.3.2.3 Các bước Khắc phục môi trường sau sự cố

Nguyên tắc chung
Quá trình khắc phục hậu quả sau sự cố được tiến hành ngay sau khi các nội dung ứng phó sự cố được hoàn thành và có kết luật của Ban chỉ huy ứng phó sự cố về việc hoàn thành các nội dung ứng phó và sự cố và đảm bảo sự cố khác không có khả năng phát sinh.

Những người đã tiếp xúc với hóa chất nguy hại trong quá trình ứng phó sự cố cần được kiểm tra tình trạng sức khỏe và đăng ký theo dõi để được hỗ trợ y tế.Những mẫu bệnh phẩm của những người tham gia ứng phó sự cố và nạn nhân cần được lưu trữ và theo dõi ngay cả khi những người này không có bất kỳ triệu chứng về sức khỏe. Việc theo dõi những người tình trạng sức khỏe của những người tham gia ứng phó sự cố và các nạn nhân, có vai trò quan trọngtrong việc điều trị và nâng cao kiến ​​thức về độc tính, vì thông tin về các đặc tính liên quan của nhiều hóa chất không được đầy đủ.

- Các theo dõi y tế nên được thực hiện trong quá trình sau khi sự cố sảy ra, bao gồm các giai đoạn sau: 

+ Xây dựng và thực hiện các chương trình giám sát sức khỏe cho người dân; 

+Xác định mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe của các cá nhân trong các công đoạn tham gia ứng phó sự cố, 

+Đánh giá mối quan hệ giữa liều phản ứng và liều hiệu quả

+Sửa đổi và cập nhật kế hoạch Phòng ngừa, Ứng phó sự cố

+Cung cấp thông tin tham khảo cho việc Ứng phó các sự cố tương tự trong tương lai.

Báo cáo kết quả ứng phó sự cố

- Báo cáo kết quả ứng phó sự cố và điều tra sự cố cần được thực hiện bởi cơ sở sản xuất, kinh doanh và cơ quan quản lý. Báo cáo kết quả ứng phó sự cố và điều tra sự cố được công bố đến cộng đồng dân cư nhằm đảm bảo các hoạt động thích hợp sẽ được thực hiện để tránh sự cố tương tự, hoặc ứng phó sự cố tương tự trong tương lai.

- Báo cáo kết quả ứng phó sự cố và điều tra sự cố cần xác định nguyên nhân sự cố, từ đó bổ sung, sửa chữa các thiếu sót trong thiết bị, công nghệ hoặc các thao tác vận hành.

- Tất cả các trường hợp tử vong, bất kể nguyên nhân, tất cả các sự cố theo mọi quy mô trong cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động hóa chất phải được báo cáo ngay lập tức báo cáo tới cơ quan quản lý tại địa phương và Lãnh đạo củacơ sở. 

- Nhân viên cần được khuyến khích tích cực báo cáo tất cả các sự cố trong khu vực sản xuất của mình cho Lãnh đạocơ sở để hỗ trợ công tác xác định nguyên nhân của các sự cố. 

+ Nhân viên cũng cần được khuyến khích trong việc thảo luận về các nguyên nhânsự cốngay sau khi xảy ra. 

+ Lãnh đạo cơ sở sản xuất kinh doanh cần nỗ lực để thúc đẩy một cơ chếthúc đẩy việc báo cáo sự cố và thảo luận chung. 

+ Người lao động cần được đảm bảo rằng sẽ không có sự bất lợi khi báo cáo sự cố hoặc thảo luận về sự cố. 

+ Các cơ quan quản lý tại địa phương nên khuyến khích các báo cáo tự nguyện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

+ Thông tin về sự cố phải được cung cấp cho cộng đồng dân cư, các cơ sở trong khu vực và các cơ quan quản lý có liên quan. 

- Các cơ chế để thúc đẩy sự trao đổi cởi mở và thẳng thắn của các thông tin liên quan đến sự cố trong một cơ sở và giữa các cơ sở, nên được phát triển và khuyến khích. 

- Các cấp chính quyền và ngành công nghiệp cần đẩy mạnh nỗ lực hơn nữa để cải thiện việc trao đổi thông tin về sự cố để thúc đẩy quản lý an toàn.
Điều tra sự cố

- Cơ quan quản lý địa phương, nơi có sự cố phải có trách nhiệm đảm bảo điều tra nhanh chóng và phân tích kỹ lưỡng tất cả vấn đề liên quan đến sự cố.

- Cần chú trọng vào việc xác định các nguyên nhân cơ bản, trách nhiệm trong việc gây ra sự cố, các bài học kinh nghiệm, và kế hoạch phòng ngừa sự cố trong tương lai.
-Việc điều tra cần được tiến hành bởi một nhóm các chuyên gia trong đó bao gồm các cá nhân với những trách nhiệm điều tra nguyên nhân và hậu quả của sự cố.

- Trường hợp nguyên nhân sự cố là "lỗi do con người", các nhà điều tra cần xác định chính xác những yếu tố góp phần vào "lỗi của con người" như: sự nhàm chán, căng thẳng, làm việc quá sức, thiếu đào tạo, thủ tục không đầy đủ, thiết kế công thái không hợp lý, thiết kế hệ thống/công nghệ kém, vấn đề truyền thông, bất cập quản lý, mục tiêu an toàn không phù hợp, và các yếu tố tương tự.

- Các cấp chính quyền phải công bố thông tin điều tra tai nạn phổ biến rộng càng tốt. Điều này sẽ hỗ trợ trong việc rút kinh nghiệm trong quản lý rủi ro của các cơ sở khác nhằm hoàn thiện các kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố. 
- Là một phần của cuộc điều tra tai nạn, nạn nhân nên được phỏng vấn càng sớm càng tốt sau khi kết thúc ứng phó sự cố.

- Lãnh đạo cơ sở sản xuất, kinh doanh nên hỗ trợ sự tham gia tích cực của nhân viên và những người khác trong cuộc điều tra sự cố.
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PHỤ LỤC 1
DANH MỤC NHÓM HÓA CHẤT NGUY HẠI CẦN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

	STT
	Số đối chiếu
	Loại hợp chất
	Tên chất

	1
	1-3
	Chất lỏng dễ cháy

Áp suất hơi < 0.3 bar

ở 200C

(điểm chớp cháy > 200C)
	Allyl alcohol

	2
	
	
	Aniline

	3
	
	
	Benzaldehyde

	4
	
	
	Benzyl chloride

	5
	
	
	Butanol

	6
	
	
	Butyl diglycol

	7
	
	
	Dichlorobenzene

	8
	
	
	Dichloropropene

	9
	
	
	Diesel oil

	10
	
	
	Diethyl carbonate

	11
	
	
	Dimethylformamide

	12
	
	
	Ethanolamine

	13
	
	
	Ethyl formate

	14
	
	
	Ethylglycol acetate

	15
	
	
	Ethyl silicate

	16
	
	
	Ethylene chlorohydrin

	17
	
	
	Ethylene glycol

	18
	
	
	Fuel oil

	19
	
	
	Furfural

	20
	
	
	Furyl carbinol

	21
	
	
	Isoamyl alcohol

	22
	
	
	Isobutanol

	23
	
	
	Isopropanol

	24
	
	
	Methyl butyl ketone

	25
	
	
	Methyl glycol

	26
	
	
	Methyl glycol acetate

	27
	
	
	Naphthalene

	28
	
	
	Nitrobenzene

	29
	
	
	Oil

	30
	
	
	Phenol

	31
	
	
	Styrene

	32
	
	
	Trioxane

	33
	
	
	Xylene

	34
	1-3
	Chất lỏng dễ cháy

Áp suất hơi < 0.3 bar

ở 200C

(điểm chớp cháy < 200C)
	Acetal

	35
	
	
	Acetaldehyde

	36
	
	
	Acetone

	37
	
	
	Acetonitrile

	38
	
	
	Benzene

	39
	
	
	Benzyl chloride

	40
	
	
	Butanedione

	41
	
	
	Butanol

	42
	
	
	Butanone

	43
	
	
	Butyl chloride

	44
	
	
	Butylformate

	45
	
	
	Cyclohexene

	46
	
	
	Dichloroethane

	47
	
	
	Dichloropropane

	48
	
	
	Diethylamine

	49
	
	
	Diethyl ketone

	50
	
	
	Dimethyl carbonate

	51
	
	
	Dimethilcyclohexane

	52
	
	
	Dioxane

	53
	
	
	Ethanol

	54
	
	
	Ethyl acetate

	55
	
	
	Ethyl acrylate

	56
	
	
	Ethylbenzene

	57
	
	
	Ethyl formate

	58
	
	
	Heptane

	59
	
	
	Hexane

	60
	
	
	Isobutyl acetate

	61
	
	
	Isopropyl ether

	62
	
	
	Methanol

	63
	
	
	Methyl acetate

	64
	
	
	Methylcyclohexane

	65
	
	
	Methyl isobutyl ketone

	66
	
	
	Methyl methacrylate

	67
	
	
	Methyl propionate

	68
	
	
	Methyl vinyl ketone

	69
	
	
	Octane

	70
	
	
	Piperidine

	71
	
	
	Propyl acetate

	72
	
	
	Pyridine

	73
	
	
	Toluene

	74
	
	
	Triethylamine

	75
	
	
	Vinyl acetate

	76
	4-6
	Chất lỏng dễ cháy

Áp suất hơi > 0.3 bar

ở 200C
	Carbon disulphide

	77
	
	
	Collodion solution

	78
	
	
	Cyclopentane

	79
	
	
	Diethyl ether

	80
	
	
	Ethyl bromide

	81
	
	
	Isopropene

	82
	
	
	Isopropyl alcohol

	83
	
	
	Methyl formate

	84
	
	
	Naphtha

	85
	
	
	Khí thiên nhiên condensate

	86
	
	
	Pentane

	87
	
	
	Petrol

	88
	
	
	Propanol (propyl alcohol)

	89
	
	
	Propylene oxide

	90
	7-9
	Khí dễ cháy

Hoá lỏng dưới áp suất
	1,3-butadiene

	91
	
	
	Butane

	92
	
	
	Butene

	93
	
	
	Carbon monoxide

	94
	
	
	Cyclobutane

	95
	
	
	Cyclopropane

	96
	
	
	Difluoroethane

	97
	
	
	Dimethyl ether

	98
	
	
	Ethane

	99
	
	
	Ethyl chloride

	100
	
	
	Ethylene oxide

	101
	
	
	Ethyl fluoride

	102
	
	
	Isobutane

	103
	
	
	Isobutylene

	104
	
	
	LPG

	105
	
	
	Methyl ether

	106
	
	
	Methyl fluoride

	107
	
	
	Propadiene

	108
	
	
	Propane

	109
	
	
	Propylene

	110
	
	
	Vinyl chloride

	111
	
	
	Vinyl methyl ether

	112
	
	
	Vinyl fluoride

	113
	10, 11
	Khí Dễ cháy

Hoá lỏng bằng làm lạnh

Hoá lỏng dưới áp suất
	Ethene

	114
	
	
	Methane

	115
	
	
	Methyl acetylene

	116
	
	
	Khí thiên nhiên (LNG)

	117
	12
	Khí  dễ cháy

Nén
	Ethylene

	118
	
	
	Hydrogen

	119
	
	
	Methane

	120
	
	
	Methyl acetylene

	121
	
	
	Natural khí (LNG)

	122
	13
	Dễ cháy khí dạng chai
	Acetylene

	123
	
	
	Butane

	124
	
	
	Hydrogen

	125
	
	
	LPG

	126
	
	
	Propane

	127
	14, 15
	Chất nổ
	Ammonium nitrate (fertilizer type Al)

	128
	
	
	Ammunition

	129
	
	
	Nitroglycerine

	130
	
	
	Organic peroxides (type B)

	131
	
	
	TNT

	132
	16, 17
	Chất lỏng độc tính thấp
	Acethyl chloride

	133
	
	
	Allylamine

	134
	
	
	Allyl bromide

	135
	
	
	Allyl chloride

	136
	
	
	Chloropicrin

	137
	
	
	Dichlorodiethyl ether

	138
	
	
	Dimethylhydrazine

	139
	
	
	Dimethylsulphate

	140
	
	
	Dimethyl sulphide

	141
	
	
	Epichlorohydrin

	142
	
	
	Ethanethiol

	143
	
	
	Ethyl isocyanate

	144
	
	
	Ethyltrichlorosilane

	145
	
	
	Iron pentacorbonyl

	146
	
	
	Isopropylamine

	147
	
	
	Methacrolein

	148
	
	
	Methyl hydrazine

	149
	
	
	Osmium tetroxide

	150
	
	
	Perchloromethylthiol

	151
	
	
	Perchloromethyl mercaptan

	152
	
	
	Phenylcarbylamine chloride

	153
	
	
	Phosphorous oxychloride

	154
	
	
	Phosphorous trichloride

	155
	
	
	Sulphuryl chloride

	156
	
	
	Tetraethyl lead

	157
	
	
	Tetramethyl lead

	158
	
	
	Trichlorosilane

	159
	
	
	Vinylidene chloride

	160
	18-21
	Chất lỏng độc trung bình
	Acrolein

	161
	
	
	Acrylonitrile

	162
	
	
	Bromine

	163
	
	
	Carbon sulphide

	164
	
	
	Chloroacetaldehyde

	165
	
	
	Chloromethylether

	166
	
	
	Cyanogen bromide

	167
	
	
	Dimethyldichlorosilane

	168
	
	
	Ethyl chloroformate

	169
	
	
	Ethyleneimine

	170
	
	
	Formaldehyde solutions

	171
	
	
	Hydrofluoric acid

	172
	
	
	Isobutylamine

	173
	
	
	Methylchloroformate

	174
	
	
	Methyldichlorosilane

	175
	
	
	Methyl iodide

	176
	
	
	Methyltrichlorosilane

	177
	
	
	Nitric acid (fuming)

	178
	
	
	Oleum (fuming sulphuric acid)

	179
	
	
	Propylene imine

	180
	
	
	Propylene oxide

	181
	
	
	Tin tetrachloride

	182
	22, 25
	Chất lỏng độc tính cao
	Hydrogen cyanide

	183
	
	
	Nitrogen dioxide

	184
	
	
	Sulphur trioxide

	185
	
	
	Tetra-butylamine

	186
	26, 29
	Chất lỏng độc tính rất  cao
	Methyl isocyanate

	187
	
	
	Nickel carbonyl

	188
	
	
	Pentaborane

	189
	
	
	Sulphur pentafluoride

	190
	30, 35
	Khí độc tính thấp
	Ethylamine

	191
	
	
	Ethylene oxide

	192
	
	
	Vinyl chloride

	193
	31, 36, 40
	Khí độc tính trung bình
	Ammonia

	194
	
	
	Boron trifluoride

	195
	
	
	Carbon monoxide

	196
	
	
	Chlorine trifluoride

	197
	
	
	Dimethylamine

	198
	
	
	Fluorine

	199
	
	
	Hydrogen fluoride

	200
	
	
	Methyl biomide

	201
	
	
	Nitrogen trifluoride

	202
	
	
	Perchloryl fluoride

	203
	
	
	Silane

	204
	
	
	Silicon tetrafluoride

	205
	
	
	Sulphur dioxide

	206
	
	
	Trimethylamine

	207
	
	
	Vinyl bromide

	208
	32, 37, 41,42
	Khí độc tính cao
	Boron trichloride

	209
	
	
	Carbonyl sulphide

	210
	
	
	Chlorine

	211
	
	
	Chlorine dioxide

	212
	
	
	Dichloroacetylene

	213
	
	
	Dinitrogen tetroxide

	214
	
	
	Formaldehyde

	215
	
	
	Germane

	216
	
	
	Hexafluoroacetone

	217
	
	
	Hydrogen bromide

	218
	
	
	Hydrogen chloride

	219
	
	
	Hydrogen sulphide

	220
	
	
	Methyl chloride

	221
	
	
	Nitrogen monoxide

	222
	
	
	Sulphuryl fluoride

	223
	
	
	Tin tetrahydride

	224
	33, 38
	Khí độc tính rất  cao
	Boroethane

	225
	
	
	Carbonyl chloride

	226
	
	
	Carbonyl fluoride

	227
	
	
	Cyanogen

	228
	
	
	Fluorine

	229
	
	
	Hydrogen selenide

	230
	
	
	Ketene

	231
	
	
	Nitrosyl chloride

	232
	
	
	Oxygen difluoride

	233
	
	
	Phosgene

	234
	
	
	Phosphine

	235
	
	
	Stibine

	236
	
	
	Sulphur tetrafluoride

	237
	
	
	Tellurium hexafluoride

	238
	34, 39
	Khí độc cấp tính cao
	Arsine

	239
	
	
	Hydrogen selenide

	240
	
	
	Ozone

	241
	
	
	Selenium hexafluoride


PHỤ LỤC 2

HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG HÓA CHẤT NGUY HẠI CÓ NGUY CƠ XẢY RA SỰ CỐ

	Hoạt động
	Hợp chất/hóa chất
	Số đối chiếu

	Kho nhiên liệu
	Trạm phân phối
	Xăng
	6

	
	Nhà xe
	Xăng và LPG
	7

	
	Kho trung chuyển
	Xăng
	6

	
	
	LPG
	7,9

	
	Tổng kho
	Dầu
	1,3

	
	
	Xăng
	4,6

	
	
	LPG
	7,9,10,11

	
	
	Khí thiên nhiên
	10,11

	
	Kho chai khí nén
	Các loại

 khí khác nhau
	13

	Chế biến nhiên liệu và Kho nhiên liệu
	Lọc dầu
	LPG propan
	7,9

	
	Quá trình Alkylhoá
	Hydroflorua
	31

	
	Chế biến Naphta
	Butylene
	7,9

	
	
	Etylene
	12

	
	
	Etylene oxyt
	30

	
	
	Propylene
	7,9

	
	
	Vinyl clorua
	7,9

	Vận chuyển nhiên liệu
	Đường ống
	LPG, propan
	8

	
	
	Khí thiên nhiên
	12

	
	
	Xăng
	5

	
	
	Dầu
	2

	
	Đường thuỷ (sông)
	LPG (nén)
	9

	
	
	LPG (làm lạnh)
	11

	
	
	Xăng
	6

	
	
	Dầu
	3

	
	Đường sắt/bộ
	LPG
	7

	
	
	Xăng
	6

	
	
	Dầu
	4

	Các khu vực làm lạnh cưỡng bức
	Lò mổ,  kho sữa, bia, bơ thực vật, kem, socola, kho thịt, cá, rau quả, hoa, sàn băng
	Amonia
	31

	Thực phẩm và chất kích thích
	Nhà máy đường


	Sulphura dioxit


	31

	
	Nhà máy bột
	Methyl bromua
	32

	
	Chiết tách dầu/ mỡ
	Hexan
	1,3

	
	Nhà máy men, chưng cất cồn rượu
	Các chất lỏng dễ cháy
	4,6

	
	Nhà máy cacao
	Hexan
	1,3

	Các sản phẩm cơ bản đặc biệt
	Nhà máy da
	Acid acroleine
	18,21

	
	Nhà máy gỗ
	Formadehyde
	32

	
	Nhà máy giấy
	Ethylene oxyt
	30

	
	
	Epiclohydrin
	16,17

	
	Nhà máy cao su
	Styrene
	4,6

	
	
	Acrylonitril
	18,21

	
	Sản xuất các chất trợ nhuộm
	Etylene oxide
	30

	
	
	Formaldehyde
	32

	
	
	Alkyl phenols
	

	Luyện kim, điện tử
	Lò hồ quang
	Carbon monoxide
	31

	
	
	Ammonia
	31

	
	Xử lý bề mặt
	Arsine
	34

	Hoá chất cơ bản
	Sản xuất Phân bón
	Ammonia
	36

	
	
	Các s/p cháy
	43

	
	Sản xuất Axit sunfuric
	Sulphur oxides
	45

	
	Sản xuất Nhựa tổng hợp
	Ethylene oxides
	30

	
	
	Chlorine
	32

	
	
	Acrylonitrile
	18,21

	
	
	Phosgene
	33

	
	
	Formaldehyde
	32

	
	Sản xuất Chất dẻo/chất dẻo tổng hợp
	Vinyl chloride
	7,9

	
	
	Acrylonitrile
	18,21

	
	
	Chlorine
	32

	
	
	Các s/p cháy
	46

	
	Sản xuất Sơn/Chất mầu
	Phosgene
	33

	
	
	Dung môi
	4,6

	
	
	Các s/p cháy
	46

	
	Sản xuất Clo-Flo Cacbon (CFC)
	Hydrogen chloride
	40,42

	
	
	Chlorine
	32

	
	
	Hydrogen fluoride
	31

	
	Sản xuất Clo
	Chlorine
	32,37

	
	Sản xuất Vinyl clorua
	Chlorine
	32

	
	
	Vinyl chloride
	7,9

	
	
	Hydrogen chloride
	40,42

	
	Sản xuất Amoniac
	Ammonia
	31,36

	
	Sản xuất Hydro clorua
	Hydrogen chloride
	40,42

	
	
	Chlorine
	32

	
	Sản xuất Sợi tổng hợp
	Carbn disulphide
	18

	
	
	Hydrogen sulphide
	32

	
	Sản xuất Thuốc/Dược phẩm
	Chlorine
	32

	
	
	Dung môi
	4,6

	
	Sản xuất Polyme 
	Butylene
	7,9

	
	
	Ethylene
	12

	
	
	Propane
	7,9

	
	
	Vinyl acetate
	1,3

	
	
	Methanol
	1,3

	
	Sản xuất Xút - Clo
	Chlorine
	32

	
	
	Hydrogen
	12

	Thuốc trừ sâu
	Sản xuất nguyên liệu
	Phosgene
	33

	
	
	            Isocyanates
	26,29

	
	
	Chlorine
	32

	
	
	Các s/p cháy
	43

	
	Pha chế và bảo quản
	Các s/p cháy
	43

	
	Của hàng - Kho
	Các s/p cháy
	43

	
	
	Methylbromide
	32

	Chất nổ
	SX và lưu trữ
	Nhiều loại khác nhau
	14

	
	Kho đạn dược
	Nhiều loại khác nhau
	14,15

	Các công trình công cộng và nơi công cộng
	Nhà máy nước
	Chlorine
	32

	
	Kho hoá chất trừ sâu
	Các s/p cháy
	43

	Cảng
	Container
	Nhiều loại khác nhau
	a

	
	Kho chứa
	Nhiều loại khác nhau
	a

	Vận chuyển

(kèm theo mã vận tải)


	Đường ống
	Chlorine
	41

	
	
	Ammonia
	40

	
	
	Ethylen oxide
	40

	
	
	Hydrogen chloride
	41,42

	
	Đường bộ và đường sắt (bao gồm cả đường tránh)
	Khí dễ cháy theo mã hàng nguy hiểm (23, 236, 239)
	7

	
	
	Chất lỏng dễ cháy theo mã hàng nguy hiểm (33, 336, 338, 339, 333, x338, x323, x423, 446, 539)
	6

	
	
	Khí độc mạnh theo mã hàng nguy hiểm (26, 265, 266)
	32

	
	
	Khí độc trung bình theo mã hàng nguy hiểm (236, 268, 286
	31

	
	
	Chất độc (chất lỏng): 336, 66, 663)
	19

	
	Đường thuỷ
	Chất nổ theo mã hàng nguy hiểm (1.1; 1.5)
	14

	
	
	Khí dễ cháy theo mã hàng nguy hiểm (23, 236, 239)
	9,11

	
	
	Chất lỏng dễ cháy theo mã hàng nguy hiểm (33, 336, 338, 339, 333, x338, x323, x423, 446, 539)
	6

	
	
	Khí độc mạnh theo mã hàng nguy hiểm (26, 265, 266)
	32,37

	
	
	Khí độc trung bình theo mã hàng nguy hiểm (236, 268, 286)
	21,36

	
	
	Chất độc (lỏng) theo mã hàng nguy hiểm (336, 66, 663)
	20


PHỤ LỤC 3 

NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG DO PHÁT THẢI HOÁ CHẤT NGUY HẠI
1.1. Các nội dung yêu cầu trong kế hoạch khắc phục sự cố môi trường của cơ sở 
· Tổ chức ứng cứu khẩn cấp của cơ sở

· Chỉ định người có trách nhiệm chính (và những người dự phòng)  

· Chức năng của từng người hoặc từng đơn vị chính

· Số điện thoại của những người hoặc đơn vị có trách nhiệm chính (và của những người hoặc đơn vị dự phòng khác)

· Đánh giá rủi ro tại khu vực sản xuất

· Số lượng các vật liệu nguy hiểm

· Vị trí của các vật liệu nguy hiểm

· Thuộc tính của vật liệu nguy hiểm (tờ thông tin an toàn hóa chất- MSDS) 

· Vị trí các van (cứu hỏa)

· Các quy trình chữa cháy đặc biệt (nếu có)

· Các yêu cầu về sử dụng hóa chất

· Đánh giá rủi ro khu vực xung quanh
· Thuộc tính của các loại vật liệu nguy hiểm của các cơ sở xung quanh

· Các khu dân cư xung quanh

· Thông tin liên hệ (tên, số điện thoại) của các cơ sở, khu vực lân cận

· Các thông tin về việc thải bỏ hóa chất tại các khu vực lân cận.

· Các quy trình thông báo và các hệ thống thông tin liên lạc và báo động 

· Các thiết bị thông tin liên lạc (rađio, đường dây nóng,...) 

· Lực lượng/ Đơn vị ứng cứu khẩn cấp

· Hệ thống/bộ phận quản lý nhà máy/khu vực sản xuất

· Các tổ chức ứng phó và các đơn vị hành chính trên địa bàn

· Cơ sở lân cận

· Các khu dân cư xung quanh

· Danh sách tên và điện thoại (của những người, đơn vị chính và dự phòng)

· Người được chỉ định làm đầu mối thông tin

· Quy trình thông báo cho gia đình của người (lao động) bị nạn

· Các trang thiết bị ứng phó khẩn cấp

· Các thiết bị chữa cháy

· Tủ thuốc 

· Thiết bị (đầu dò) khí độc (lắp đặt tại nơi cần thiết) 

· Các thiết bị chỉ hướng và tốc độ gió

· Các máy thở 

· Áo quần bảo hộ

· Các thiết bị khác tại hiện trường phù hợp với điều kiện đặc trưng tại cơ sở, địa phương.

· Các quy trình áp dụng để phục hồi hoạt động bình thường

· Đào tạo và rèn luyện

· Kiến thức về hóa chất (đặc tính, độc học, v.v.)

· Quy trình về báo cáo khẩn cấp

· Kiến thức về hệ thống báo động

· Vị trí của các thiết bị chữa cháy

· Cách sử dụng các thiết bị chữa cháy

· Cách sử dụng các thiệt bị an toàn (máy hô hấp, máy thở, quần, áo, v.v)

· Các quy trình khử độc đối với các thiết bị và quần áo bảo hộ.

· Các quy trình sơ tán

· Các sự cố khẩn cấp được cập nhật và ghi chép thường xuyên.

· Các bài kiểm tra thường xuyên về tổ chức/quy trình ứng phó khẩn cấp  

· Các kịch bản sự cố khẩn cấp

· Hệ thống báo động thường xuyên

· Thường xuyên kiểm tra các trang bị chữa cháy

· Diễn tập sơ tán 

· Hoạt động của Ban phòng chống sự cố 

· Cập nhật các kế hoạch

· Hàng năm hoặc thường xuyên hơn nếu cần

· Các kết quả của các cuộc kiểm tra và tập huấn

· Các quy trình ứng phó sự cố 

· Thông tin liên lạc

· Các khu vực sơ tán hoặc an toàn

· Thiết bị y tế, thuốc

· Các quy trình đặc biệt áp dụng khi rò rỉ khí

· Các quy trình khi có bão, lũ lụt

· Các quy trình khi điện nước bị ngắt

· Các quy trình cho các đơn vị ứng phó sự cố 

· Các quy trình ứng phó khi có đe dọa về an ninh

· Các hướng dẫn vận hành chi tiết (cho từng công đoạn cho từng đơn vị)

· Các quy trình khởi động và kết thúc ứng phó sự cố.

· Phân tích các sự cố tiềm năng

· Ứng phó sự cố khẩn cấp và các hành động cho từng sự cố. 

PHỤ LỤC 4

CẤP ĐỘ SỰ CỐ VÀ MỨC BÁO ĐỘNG 
	Mức

báo động
	Cấp cơ sở
	Cấp tỉnh
	Cấp quốc gia

	Trắng


	Sự cố xảy ra trong cơ sở và không có khả năng phát tán trên diện rộng, không gây ảnh hưởng ra ngoài phạm vi của cơ sở (bao gồm cả phát thải khí và lỏng)
	Sự cố xảy ra với mức báo động đỏ cấp cơ sở.


	Sự cố xảy ra với mức báo động đỏ cấp tỉnh hoặc xảy ra tại hai Tỉnh trở lên;

Sự cố xảy ra ngoài biên giới nhưng có khả năng ảnh hưởng tới Việt Nam

	Vàng


	Sự cố xảy ra trong cơ sở có dấu hiệu phát tán ra khu vực xung quanh. Có thể xuất hiện hiệu ứng sinh học tất định; mức độ ảnh hưởng bắt đầu vượt ra khỏi khu vực của cơ sở.

Báo động mức Vàng có thể đặt ra đối với sự cố ở giai đoạn đầu với thông tin chưa rõ ràng nhưng liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn hay thực tế.
	Một số tình huống sự cố đặc thù (ở những giai đoạn ứng phó đầu tiên) như sự cố ngoài khu vực môi trường chung; 

Sự cố liên quan đến cháy nổ hóa chất và sự cố bạo động, khủng bố bằng các chất hóa học, hạt nhân; 

Sự cố xảy ra ngoài tỉnh khác nhưng có khả năng ảnh hưởng tới địa phương; 

Báo động mức Vàng có thể đặt ra đối với sự cố ở giai đoạn đầu với thông tin chưa rõ ràng nhưng liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn hay thực tế.
	Sự cố xảy ra ngoài biên giới nhưng có ảnh hưởng tới Việt Nam;

Báo động mức Vàng có thể đặt ra đối với sự cố ở giai đoạn đầu với thông tin chưa rõ ràng nhưng liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn hay thực tế.



	Đỏ


	Sự cố xảy ra tại cơ sở nhưng đã phát trên diện rộng, làm ảnh hưởng rõ ràng đến môi trường xung quanh trong phạm vi ngoài cơ sở; 

Số người bị thương vong từ hai người trở lên; Có thể xuất hiện hiệu ứng sinh học tất định nghiêm trọng.
	Sự cố xảy ra với cơ sở thuộc nhóm có nguy cơ cao nhất tại địa phương; 

Sự cố xảy ra với cơ sở thuộc nhóm nguy cơ I và II; 

Sự cố xảy ra ngoài tỉnh nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng tới địa phương; 

Số người bị ảnh hưởng từ sự cố nhiều (hàng chục người trở lên), xuất hiện hiệu ứng tất định nghiêm trọng. 
	Sự cố nghiêm trọng với cơ sở thuộc nhóm nguy cơ I và II;

Sự cố xảy ra ngoài biên giới nhưng có ảnh hưởng nghiêm trọng tới Việt Nam.



Xây dựng Kế hoạch kiểm soát rủi ro/ Hệ thống quản lý an toàn tại các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố





Bước 5





Xây dựng kịch bản xấu nhất





Bước 4





Đánh giá rủi ro sự cố ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường ngoài phạm vi của cơ sở sản xuất





Bước 3





Xác định xác suất xảy ra sự cố tại các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố





Bước 2





Nhận diện hóa chất nguy hại và các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố








Bước 1





Kế hoạch triển khai các biện pháp y tế cần thiết





Bước 10





Chuẩn bị hệ thống thông tin trong hoạt động ứng phó sự cố





Bước 9





Chuẩn bị trang thiết bị trong Ứng phó sự cố





Bước 8





Thành lập và tổ chức lực lượng Ứng phó sự cố





Bước 7





Xác định đối tượng tham gia ứng phó khẩn cấp, thiết lập chức năng, nhiệm vụ của người phụ trách và từng nhóm tham gia





Bước 6





Xây dựng Phương án Ứng phó sự cố bổ sung/dự phòng





Bước 13





Xây dựng quy trình khử nhiễm độc





Bước 12





Trang thiết bị bảo hộ cá nhân đối với những nhân viên tham gia ứng phó sự cố





Bước 11





Xây dựng Kế hoạch nâng cao nhận thức và tập huấn về các nội dung phòng ngừa, Ứng phó sự cố





Bước 14











Thực hiện, phối hợp với các đơn vị chức năng trong ứng phó sự cố và khắc phục môi trường sau sự cố





Bước 4





Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện cứu hộ, sơ tán người và tài sản








Bước 3





Khoanh vùng, cô lập sự cố và đảm bảo an toàn khu vực tránh sự cố dây chuyền





Bước 2





Thông báo về tình hình vị trí và phạm vi sự cố tới người lãnh đạo công tác Phòng ngừa, ứng phó sự cố tại cơ sở





Bước 1
































64

